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CHU VIET PALI VA САСН РНАТ AM 


Chir Viét Pali: 

Pali không có chữ viết riêng biệt bởi chính nó. Ở một số nước có sử dung 
ngôn ngữ Pali thì chữ viết của nó được viết theo mỗi quốc gia đó ví như: ở 
An Độ thi Pali được viết theo mẫu tự Nagari, ở Sri Lanka (Tích Lan) thì được 
viết theo mẫu tự Sinhala, ở Myanmar thì được viết theo mẫu tự của Myanmar 
(Burma), và tương tự như Thái Lan, Cam-pu-chia và Lào cũng vậy. Hiệp hội 
Kinh Điển Pali (Pali Text Society) ở Luân Đôn đã sử dụng tiếng La-tinh để viết 
và nó đã được sử dụng như một mẫu tự quốc tế như hiện nay. 





Mẫu tự Pali gồm có 8 nguyên âm và 33 phụ âm. 


* Các Nguyên Âm (Sara): 

Gồm сб: a, à, i, I, u, ü, e, о được chia ra như sau: 
- Doan Âm (rassa): а, i, и, 

e adocnhu “а” tiếng Việt, i doc như 
- Truong Am (digha): а, 1, u, e, o 

e adocnhu “а” duoc kéo dai спа tiéng Viét, 
e idocnhu "i" được kéo dài tiếng Việt, 

°  ũ đọc như “u” được kéo dài tiếng Việt, 

e © đọc như “ё” được kéo dài tiếng Việt, 

е о đọc như “0” được kéo dài tiếng Việt. 


«2» 
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tiéng Viét, u doc nhu “ú” tiéng Viét. 


* Có 33 Phu Am (Bvafijana): 
Phu ат Pali duoc chia lam 2 nhóm: 
1. Có 25 phu âm được sắp xếp thành Doan (Vagga): 





° kdocnhu К, nhu Tiếng Việt “са”, 

° kh đọc như kh, như Tiếng Việt “khá”, có gió, mạnh, 

e © đọc như g, như Tiếng Việt “gả,, 

° gh đọc như gh, như Tiếng Việt “go-hd’”, có gió, mạnh, 

° ñ đọc như n, như Tiếng Việt “па” nặng, âm mũi, 

° сос như c,như Tiếng Việt “cha”, 

° СП đọc như ch, như Tiếng Việt “chá”, có gió, manh, 

° ] đọc như7, như Tiếng Việt “спа” có gió, nhẹ, (chs) 

e jhdocnhu jh, như Tiếng Việt “chá”, có gió, manh, (chhs) 

° ñ đọc như nh, như Tiếng Việt “nha”, 

° Гос như t, như Tiếng Việt “tá”, âm uốn lưỡi, nặng, 

e th đọc như th, như Tiếng Việt “tha”, có gió, nặng, manh, 

° ddoc như d, như Tiếng Việt “аа” âm uốn lưỡi, nặng, 

° dh đọc như dh, như Tiếng Việt 'dġ-ha', có gió, mạnh, 

° р đọc như п, như Tiếng Việt “па” âm uốn lưỡi, nặng, 

° tdocnhu t, như Tiếng Việt "tà", 

e thdocnhu th, như Tiếng Việt “thả”, có gió, mạnh. 

° ос như d, như Tiếng Việt “аа”, 

° аһ đọc như dh, như Tiếng Việt 'dġ-ha', có gió, mạnh. 

° Пос như п, như Tiếng Việt “па” 

° р đọc như p, như Tiếng Việt “ра”, 

° рһ đọc như ph, như Tiếng Việt “pờ-hả”, có gió, manh. 

° b đọc như b, như Tiếng Việt “ра”, 

° bh đọc như bh, như Tiếng Việt “bo-ha’, có gió, manh. 

° m đọc như т, như Tiếng Việt “ma”. 
Lưu ý: Một số phụ âm có đi kèm phụ âm “h” sẽ được phát âm mạnh và có 
gió; ví dụ như: kh (khả), gh (gờ-hả), ch (chả), jh (chả), th (thả), dh (đờ- 
һа), dh (đờ-hả), ph (ро-һа), bh (bġ-hd). 


2. Các phụ âm còn lại gọi là V6 Doan (Avagga): 
Gồm có 8 phụ âm còn lai у, г, l, v, $, h, l, m: 
° Vdocnhu gi/d, như Tiếng Việt “gid, аа’, 
° r'docnhur,nhu Tiếng Việt “ға”, 
e Idocnhw I, nhu Tiếng Việt "Id", 
e vdocnhu v, nhu Tiếng Việt “уа” hay “диа”, 
° Sdocnhu s, như Tiếng Việt “ха” (không doc âm “s” của “so” gió 
trong Pali), 

° hdocnhu h, như Tiếng Việt “һа”, 
° | đọc như ll, nhu Tiếng Việt “lá”, âm uốn lưỡi, nặng, 


(ы 


е Ш đọc như dng, như Tiếng Việt “dng”. 
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РАМСА САВАУАТА 
NAM CÁCH DANH LE, CUNG KÍNH THEO TRUYEN THỐNG PHẬT GIÁO THERAVADA 
FIVE WAYS OF SHOWING RESPECT IN THERAVADA BUDDHISM 





Ca Deva 
Garavata: 





Dành lễ Đức Phát, Giáo Pháp, Chư Thiên, hoặc cầu nguyện; chap tay trên trán. 
Paying homage to the Buddha, Dhamma, Deities, sacred statues, or praying; placing 





both palm together at the forehead level. 


gu Ca Raja 
Garavata: 


‚^^ 
/ 





Đảnh lễ Chư Tăng và сас vị Vua, hoặc các tượng cao quy; chap tay ngang chân mày. 
Paying homage to the monks or the kings; placing both palm together at the eyebrows level. 


4 4 3. Matapitu 


Garavata: 










Dành 16 Cha Me, Ong Ba, Thay Có; chap tay ngang song mii. Paying homage to the 
parents, grandparents or teachers; placing both palm together at the nose level. 


A 


Kính chào người lớn tuổi hoặc người chủ, chap tay ngang miệng. Pavingirespectitoithe 
bosses, older, persons or higher. ranking people; placing both palms together at the mouth level. 


4, Vuddha 
Vaya 
Garavata: 








5: Sama 
Vaya 
бсагауаға: > 


Ха chaonguoilbang tuoi, поаспһо|һот, спарлаудрапр прис. Greeting thejfriendsawho 
have:the'samelage omyoungerage; placingjbothipalmsjtogetherat the'chest level: 





INTRODUCTION OF AUTHOR 





This little chanting booklet is an introduction to the Buddhist 
Stanzas or Vandana Gathas commencing from the Homage to 
the Buddha, the Blessed Teacher, the Dhamma, His Teaching, 
showing the path to liberation and the Sangha, the Ariyan Noble 
disciples of the Buddha, these three the Tisarana, being the 
primary objects of Buddhist veneration. 


Written in particular for small children it is also useful to other 
Buddhists and those wishing to study Buddhism who could chant 
these Pali Stanzas as a first step, remembering their English 
translations to make the chanting effective and meaningful. 


These devotional practices, fully understood in its essence, 
cleanse the mind, leading to inner calm and focus on the virtues 
of the three jewels, the Buddha, Dhamma and Sangha. 


They demonstrate feeling of devotion and reverence that arise 
from faith, dispel doubts, and inspire confidence and love, 
accumulate merit and serve as a preliminary to meditation. 


I commend this book for daily recitation by those not familiar 
with these devotions and for introducing Buddhist practices to 
their children. 


Teachers and parents are advised to instil into the young 
children, not only the academic side but more importantly the 
spiritual side of these devotional practices to mould the minds of 
the young to become good, honest and lovable citizens and buffer 
against the material world of today - for they are the Leaders of 
tomorrow. 


VEN. KIRAMA WIMALAJOTHI 
Director, 

Buddhist Culture Centre, 

125, ANDERSON ROAD, 

NEHIWALA, DEHIWALA, SRI LANKA 





ГОТ СТОТ THIEU СОА ТАС GIA 





Tập kinh nhỏ này giới thiệu vê những kệ ngôn Phật Giáo hay Vandana 
Gatha (Kinh Tung) được khởi đầu từ sự đảnh lễ Đức Phat là bậc Dao Sư, 
Giáo Pháp là những lời dạy của Ngài, chỉ dạy con đường đưa đến giải thoát, 
và Chư Tăng là những vị Thánh đệ tử cao quý của Đức Thế Tôn; gọi là Tam 
Bảo, là ba ngôi báu cao quý đáng được đảnh lễ trong Phật Giáo. 


Tập kinh này đặc biệt được viết cho các em học sinh, nó cũng rất hữu ích 
cho những Phật Tử khác, và cho những ai muốn tìm hiểu Phật Pháp có 
thé tụng đọc các bài kệ Pali như một bước căn ban đầu tiên, thuộc lòng 
những bản dịch tiếng Anh (hay tiếng Việt) sẽ làm cho việc tụng đọc có 
hiệu quả và ý nghĩa hơn. 


Việc tụng đọc với lòng thành kính, hiểu rõ đầy đủ căn bản Phật Pháp, 
thanh lọc nội tâm, là chúng ta đang hướng đến sự bình an thật sự bên 
trong; và chú tâm đến các ân đức Tam Bảo - Đức Phật, Giáo Pháp và 
Chư Tăng. 


Khi các em nhỏ bày tỏ lòng thành kính và đảnh lễ được phát xuất từ 
đức tin thì sẽ xua tan những nghi ngờ; truyền cảm hứng cho sự tự tin 
và tình thương; tích lũy được phước báu, tạo пеп tảng đầu tiên cho 
việc hành thiên. 


Tôi tán thành tập kinh này để dành cho việc tụng đọc hằng ngày đến 
những ai chưa quen thuộc với cách tụng đọc, và dành để giới thiệu việc 
thực hành Phật Pháp cho con em của chúng ta. 


Các bậc thầy cô và cha mẹ nên khuyến khích dạy dỗ các em nhỏ trở 
nên thuân thành, không chỉ ở khía cạnh học thuật mà còn quan trọng 
hơn nữa là ở khía cạnh tỉnh thần. Khi các em nhỏ tụng đọc với lòng 
thành kính thì sẽ dễ uốn nắn tâm hồn trẻ thơ hơn, để sau này trở thành 
những người công dân tốt, trung thực và đáng yêu; là những người 
không đắm say thế giới vật chất ngày nay - bởi chính các cháu là những 
Nhà Lãnh Đạo của ngày mai. 


HÒA THƯỢNG KIRAMA WIMALAJOTHI 
Giám Đốc, 

Trung Тат Vẫn Hóa Phật Giáo, 

Số 125, Đường ANDERSON, 
NEHIWALA, DEHIWALA, SRI LANKA 








At the end of rain-retreat (vassa) of 2017, we got accidently a small chanting 
book titled "Vandana" “Buddhist Chanting" at Tam Duc Monastery, 
Long Khanh City, Dong Nai Province. This chanting book was compiled by 
Venerable Kirama Wimalajothi of the Buddhist Culture Centre (BCC), and 
was first published in 2013 (first edition 2003) in Colombo, Sri Lanka. 


This chanting book is simple, concise and illustrated with many eye-catching 
pictures that are easy to understand, mainly for the young readers, especially 
the Theravada Buddhism pupils in Sri Lanka. Venerable Kirama Wimalojothi 
has published many Buddhist cultural literature, including many publications 
for students in English to improve their knowledge of Buddhism and their 
English. With the permission of Venerable K. Wimalajothi, we have also 
translated 4 books (one-set) "Тһе Life Of The Buddha - For Students", which 
were released in 2014. 


Тһе Vandana’ "Buddhist Chanting" "Kinh Tung" consists ofthe Three Refuges, 
the Five Precepts, the Buddha - Dhamma - Sangha Virtues, Paying homage to 
the Bodhi Tree, Paying homage to Parents, etc. targeting school students, and is 
easy to memorize at a very young age. While studying Theravada Buddhism in 
Sri Lanka (2005 - 2008), we experienced that the Sri Lankan Tradition Chanting 
of Buddhist Monks, Lay Devotees have been chanted slowly and deliberately 
sentence by sentence of four verses in a poem (gatha). 


Buddhist children in Sri Lanka are introduced to Buddhism at early age, from 
the elementary school age, through secondary and to the high school age, 
via Dhamma Sunday Schools in large temples or monasteries. In addition, 
the tradition of paying homage to Mother and Father is emphasized by Sri 
Lankan Buddhists, reminds the children of respect and filial piety toward 
their beloved parents. 


Now, we would like to introduce this chanting book to you all, Monks, Nuns, 
Lay Devotees near and far, to guide your students or our children to memorize 
and practice these basic Pali verses according to the tradition of Theravada 
Buddhism. This is an important step in the early stage of learning Buddhism 
of our children. 


Finally, we would like to dedicate my merits to all Deities (Devas), and share 
this merits to our departed beloved relatives. I would like to share these merits 
to Monks, Nuns, Lay Devotees near and far. May the Monks, Nuns, Lay Devotees 
be healthy and happy in the Buddha Dhamma! May the Buddha Dhamma last 
long! Buddhasasanam ciram titthatu! 


VEN. BHIKKHU METTAGUNA 

Tam Duc Monastery, 44/1/1, Group 2, 

Tho Phuoc Hamlet, Xuan Tho Village, 

Xuan Loc District, Dong Nai Province, Viet Nam. 








Vào cuối mùa an cư kiċt ha (vassa) của năm 2017, chúng tôi tinh cờ bat gặp 
tập kinh nhỏ “Vandana" “Buddhist Chanting” tại chùa Tam Đức, Long Khánh, 
Đồng Nai. Tập kinh nhỏ này được biên soạn bởi ngài Kirama Wimalajothi thuộc 
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo (Buddhist Culture Centre - ВСС) được tai ban lần 
1 vào năm 2013 (In lần đầu 2003) tại thủ đô Colombo, Sri Lanka. 


Đây là một tập kinh ngắn gọn, súc tích và đi kèm với nhiều hình vẽ minh họa 
thật bắt mắt, dễ hiểu được dành cho học sinh Phật Tử theo truyền thống 
Phật Giáo Nguyên Thủy ở Sri Lanka. Ngài Kirama Wimalajothi іп ап nhiêu tác 
phẩm văn hóa Phật Giáo trong đó có nhiều ấn phẩm dành cho học sinh bằng 
tiếng Anh để nâng cao kiến thức Phật Pháp và rèn luyện tiếng Anh. Được sự 
cho phép của ngài K. Wimalajothi, chúng tôi cũng đã chuyển dịch 4 tập sách 
nhỏ “Cuộc Đời Đức Phật - Dành Cho Học Sinh”, được phát hành năm 2014. 


Tập kinh “Уапаапа" "Buddhist Chanting” “Kinh Tung” gồm có Tam Quy, 
Ngũ Giới, Ап Đức Phật - Pháp - Tăng, đảnh lễ cội Bồ Đề, đảnh lễ Mẹ và Cha v.v... 
để dành cho lứa tuổi học sinh dễ dàng học thuộc lòng khi còn rất nhỏ. Từ khi 
du học ở Sri Lanka (2005 - 2008), chúng tôi cảm nhận được việc tụng kinh 
Pali theo truyền thong Sri Lanka của Chư Tăng, Phật Tử là rất chậm rãi, khoan 
thai, từ tốn theo thể kệ 4 câu một (дата), và ngắt từng câu một. 


Những cháu học sinh Phật Tử người Sri Lanka được giáo dục từ rất sớm, 
cấp І, cấp II và cấp III trong các khóa Phật Pháp Chủ Nhật (Dhamma Sunday 
School) ở các chùa hay tự viện lớn. Thêm vào đó, truyền thống đảnh lễ Me 
Cha được người Phật Tử Sri Lanka chú trọng giới thiệu, nhắc nhở cho các em 
nhỏ phải kính trọng và hiếu thảo đối với các bậc sanh thành. 


Nay, chúng tôi muốn giới thiệu tập kinh này đến quý Chư Tăng, Ni, Phật Tử gần 
xa để hướng dẫn con em chúng ta chuyên chú và học thuộc lòng các đoạn kinh 
Pali căn bản theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravada). Đây là 
một phần giáo dục quan trọng cho buổi đầu học Phật của các em. 


Chúng tôi xin hồi hướng tất cả phước báu phát sanh này đến Chư Thiên 
(Deva), và xin chia phần phước đến cửu huyền thất tổ đã quá vãng, xin chia 
phần phước này đến chư Tăng, Ni, Phật Tử gần xa. Саи mong cho quý Chư 
Tăng, Ni, Phật Tử được sức khỏe và an vui trong Phật Pháp! Câu mong cho 
Phật Pháp được trường tôn! Buddhasasanam ciram titthatu! 


Tỳ khưu ĐỨC HIEN 

Chùa Tam Đức, 44/1/1, Tổ 2, 

Ар Thọ Phước, Xã Xuân Thọ, 

Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 


Today we аге going to chant the Vandana (Homage to 
the Buddha) followed by Tisarana (The Three Refuges). 


Hôm nay, chúng ta sé tung kinh - Vandana (Dành lễ Đức Phật) 
bằng cách thọ trì Tam Quy (Tisarana). 


Ме must do our duty to chant these verses іп the 
morning when we wake up and before we øo to bed. 
We must also do them before we start any Buddhist 
Function. 


Chúng con nên làm tròn bổn phận tụng đọc những câu kệ 
này vào Бибі sáng khi chúng ta thức dậy và бибі tối trước 
khi đi ngủ. Chúng ta cũng phải tụng đọc kinh này trước khi 
chúng ta bắt đầu một khóa lễ nào đó của Phật Giáo. 


We practise more and more, they give us a peace апа 
happy life. They also protect us from harm and danger. 


Chúng ta thực tập nhiêu hon va nhiều hơn nữa, điều nay 
sẽ mang lại cho chúng ta một cuộc sống bình an và hạnh 
phúc. Và điều đó cũng bảo vệ chúng ta tránh xa điều nguy 
hại và hiểm hoa./. 








1. BUDDHABHIVADANA 
PAYING HOMAGE ТО THE BUDDHA 
DANH LE ĐỨC PHẬT 





We chant Vandana to pay homage to the Buddha. 
This is to show our great respect for the Buddha. 
Chúng ta tung kinh (Vandana) khi dành lễ đến Đức Phat. 
Điêu này bày tỏ long tôn kính cao са đối với Đức Phat./. 
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SADHU! 
WELL-DONE! 
LANH THAY! 


SADHU! 
WELL-DONE! 
LANH THAY! 


SADHU! 
WELL-DONE! 
LANH THAY! 


2. TISARANA / REFUGE TO THE TRIPLE GEM 


QUY Y TAM BAO 





A person becomes a Buddhist when he or she takes 
refuge in the Triple Gem. 


The Triple Gem is made up of the Buddha, the Dhamma 
and the Sangha. 


The Buddha is a great teacher who teaches us to be good. 
The Dhamma is the teachings of the Buddha. 

The Sangha is the disciples of the Buddha. 

Một người trở thành một Phat Tử khi người dó quy y 
Tam Вао. 

Tam Bao chính là Đức Phát, Giáo Pháp và Chu Tang. 


Đức Phat là bac Thay vi đại, Ngài chi day chúng ta trở nên 
tot dep. 


Giáo Pháp là những lời day cua Đức Phat. 


Chư Tang là những đệ tu cua Đức Phat./. 











BUDDHA, DHAMMA, SANGHA 
THE ENLIGHTENED ONE - THE BUDDHAS TEACHINGS - THE MONKS 
ĐỨC PHẬT, GIAO PHÁP va CHU’ TANG 








PALI САТНА: 


МАМО ТА55А ВНАСАУАТО АВАНАТО SAMMA SAMBUDDHASSA. 
МАМО ТА55А ВНАСАУАТО АВАНАТО SAMMA SAMBUDDHASSA. 
МАМО ТА55А ВНАСАУАТО АВАНАТО SAMMA SAMBUDDHASSA. 


ENGLISH TRANSLATION: 


Honour to Him, the Blessed One, the Worthy One, 
the Fully Enlightened One. 


Honour to Him, the Blessed One, the Worthy One, 
the Fully Enlightened One. 


Honour to Him, the Blessed One, the Worthy One, 
the Fully Enlightened One. 


NGHIA VIET: 


Con đem hết lòng thành kính, Лат lễ Đức Bha-ga-va đó, / 
Ngài là bậc Ả-rả-hăng cao thượng, /được chứng quả Chánh 
Biến Tri, /do Ngài tự ngộ, /không thay chỉ dạy. 


Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ Đức Bhả-gả-va đó, / 
Ngài là bậc Ả-rả-hăng cao thượng, /được chứng quả Chánh 
Biến Tri, /do Ngài tự ngộ, /không thay chỉ dạy. 


Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ Đức Bhả-gả-va đó, / 
Ngài là bậc Ả-rả-hăng cao thượng, /được chứng quả Chánh 
Biến Tri, /do Ngài tự ngộ, /không thay chỉ dạy./. 





PALI САТНА: 


4 BUDDHAM 
2 DHAMMAM 
3 SANGHAM 


4 DUTIYAMPI 
BUDDHAM 


5 DUTIYAMPI 
DHAMMAM 


6 DUTIYAMPI 
SANGHAM 


7 TATIYAMPI 
BUDDHAM 

8 TATIYAMPI 
DHAMMAM 

9 TATIYAMPI 
SANGHAM 





SARANAM GACCHAMI. 


SARANAM GACCHAMI. 


SARANAM GACCHAMI. 





ENGLISH TRANSLATION: 


I go for refuge to the Buddha. 
I go for refuge to the Dhamma. 
I go for refuge to the Sangha. 


For the second time, 

I go for refuge to the Buddha. 
For the second time, 

I go for refuge to the Dhamma. 
For the second time, 

I go for refuge to the Sangha. 


For the third time, 
I go for refuge to the Buddha. 


8 For the third time, 


I go for refuge to the Dhamma. 
For the third time, 
I go for refuge to the Sangha. 


NGHÍA VIÉT: 


Con dem hét lóng thành kính xin quy y Phát. 
Con dem hét long thành kính xin quy y Pháp. 
Con dem hét lóng thành kính xin quy y Táng. 


Con dem hét long thành kính xin quy y Phat làn thú nhi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. 


Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. 


Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba./. 





PALI САТНА: 

1. PANATIPATA УЕВАМАМ SIKKHAPADAM SAMADIVAMI. 

2. ADINNADANA УЕВАМАМ SIKKHAPADAM 
SAMADIYAMI. 

3. KAMESUMICCHACARA VERAMANI SIKKHAPADAM 
SAMADIYAMI. 

4. MUSAVADA VERAMANI SIKKHAPADAM SAMADIYAMI. 

5. SURAMERAYAMAJJAPPAMADATTHANA VERAMANI 


SIKKHAPADAM SAMADIYAMI. 


As a Buddhist, we must observe the five precepts all 
the time. 


When we practise these precepts we learn to: 


1) Be kind and loving, 

2) Take care of people’s things, 

3) Respect of people's family happiness, 
4) Be honest by your speech, 


5) Pay attention to what we are doing. 








ENGLISH TRANSLATION: 


1. I undertake the training rule to abstain from killing. 

2. I undertake the training rule to abstain from stealing. 

3. I undertake the training rule to abstain from 
misbehaving. 

4. I undertake the training rule to abstain from telling lies. 

5. I undertake the training rule to abstain from intoxicating 
drinks and drugs which lead to heedlessness. 


NGHIA VIET: 
1. Con xin vâng giữ điêu hoc là có ý tránh xa sự sát sanh. 
2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 
3. Con xin vâng giữ điều hoc là có ý tránh xa sự tà hanh. 
4. Con xin vâng giữ điêu học là cố ý tránh xa sự nói dối. 
5, Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống 
rượu và các chất say. 


Là một Phật Tử, chúng ta phải gìn giữ Ngũ Giới cho đến 
trọn đời. 
Khi thực hành Ngũ Giới là chúng ta học cách: 

1) Biết tử tế và yêu thương, 

2) біп giữ tài sản của người khác, 

3) Tôn trọng hạnh phúc gia đình của người khác, 

4) Thành thật trong lời nói của mình, 


5) Thận trọng trong công việc minh dang lam./. 





I UNDERTAKE THE TRAINING RULE 
TO ABSTAIN FROM KILLING 
(Be kind and loving) 


CON XIN VÀNG GIỮ DIEU HOC LA CÓ Y TRÁNH ХА SỰ SÁT SANH 
(Biét tú të va yéu thuong) 








I UNDERTAKE THE TRAINING RULE 
TO ABSTAIN FROM STEALING 
(Take care of people's things) 


CON XIN VÀNG GIỮ DIEU HOC LÀ CÓ Y TRÁNH XA SỰ TRÓM САР 
(Gin giữ tài sàn của người khác) 





I UNDERTAKE THE TRAINING RULE 
TO ABSTAIN FROM MISBEHAVING 
(Respect of people's family happiness) 


CON XIN VANG GIÜ DIEU HOC LA CO Ý TRANH XA SU’ TA HANH 
(Tôn trong hanh phúc gia đình cua người khác) 
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I UNDERTAKE THE TRAINING RULE 
TO ABSTAIN FROM TELLING LIES 
(Be honest by your speech) 


CON XIN VÀNG GIỮ DIEU HOC LA CÓ Y TRÁNH XA SỰ NÓI DỐI 
(Thanh that trong lời nói của minh) 





I UNDERTAKE THE TRAINING RULE 
TO ABSTAIN FROM INTOXICATING DRINKS AND DRUGS 
WHICH LEAD TO HEEDLESSNESS 
(Pay attention to what we are doing) 


CON XIN VÀNG GIỮ DIEU HOC LÀ CÓ У TRÁNH ХА 
SU DE DUÔI UỐNG RƯỢU УА CÁC CHAT SAY 
(Than trọng trong công việc minh đang lam) 





6. BUDDHA - THE ENLIGHTENED ONE - РО’С PHAT 





The Buddha was blessed with many good qualities. He 
was kind and compassionate. He had a strong and a pure 
mind. He knew many things. He is famous because of his 
goodness. We pay homage to the Buddha because we 
respect Him. He teaches us to live in peace and harmony. 
He teaches us to be good and have a healthy mind. He 
teaches us to be wise. 


Đức Phat là bậc tôn kính với nhiêu đức tanh cao quy, tốt 
đẹp. Ngai là bậc tử tế và day lòng yêu thương. Ngai có tâm 
hồn thanh tinh và dóng mãnh. Ngài hiểu biết tat cả. Ngài nói 
tiếng nhờ vào đức tánh tốt đẹp của Ngài. Chúng ta đảnh lễ 
Đức Phật vì chúng ta tôn kính Ngài. Ngài chỉ dạy chúng ta 
sống trong sự hòa bình và thân thiện. Ngài dạy chúng ta trở 
thành những người tốt và có một tâm hôn lành mạnh. Ngài 
dạy cho chúng ta trở thành những người có trí tuệ./. 


7. BUDDHA-GUNA-VANDANA 
BUDDHA VIRTUES VENERATION 


ÐANH LE AN DUC PHAT 





PALI GATHA: 


ITIPI SO BHAGAVA: ARAHAM 
SAMMASAMBUDDHO, 
VIJJACARANASAMPANNO, 

SUGATO, LOKAVIDU, 

ANUTTARO PURISADAMMASARATHI, 
SATTHA DEVAMANUSSANAM, 
BUDDHO, BHAGAVATI. 


ENGLISH TRANSLATION: 


Suchindeedisthe Blessed One, Exalted, Omniscient, 
Endowed with knowledge and virtue, 

Well-gone, Knower of the worlds, 

A Guide incomparable forthe training ofindividuals, 
Teacher of gods and men, 

Enlightened and Holy. 


NGHÍA VIÉT: 


Hồng danh Phật: Nhiệm mầu Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh đủ đây 

On đức Thiện Thé cao day 

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chơn tâm 

Vô Thượng Sĩ đoạn mầm ách phược 
Bậc trọn lành: Điêu Ngự Trượng Phu 
Trời, người quy phục Đạo Sư 

Phật, Thế Tôn hiển Chơn Như độ đời./. 








Dhamma means the teachings of the Buddha. The 
Dhamma teaches us how to escape from all suffering. 
The Dhamma teaches us how to gain happiness. It 
teaches us to be wise. It also teaches us how to develop 
our mind. Most important, the Dhamma teaches how to 
attain enlightenment. By attaining enlightenment, we 
find the end of all suffering for ourselves. 


Giáo Pháp là những lời day cua Đức Phat. Giáo Pháp day 
chúng ta như thế nao để thoát ra khỏi moi sự khổ dau. Giáo 
Pháp dạy chúng ta như thế nào để đạt được hạnh phúc. Giáo 
Pháp dạy cho chúng ta trở nên sáng suốt, cũng như dạy cho 
chúng ta như thế nào để phát triển tâm. Quan trọng nhất, 
Giáo Pháp dạy cho chúng ta như thế nào để thành tựu sự 
giác ngộ giải thoát. Nhờ vào sự giác ngộ, chúng ta tim thay 
sự chấm dứt mọi khổ đau cho chính mình./. 





PALI САТНА: 


SVAKKHATO ВНАСАУАТА DHAMMO 
SANDITTHIKO, AKALIKO, 
EHIPASSIKO, OPANAYIKO, 
PACCATTAM VEDITABBO VINNUHITI. 


ENGLISH TRANSLATION: 


Well-expounded is the Dhamma by the Blessed One; 
To be self-realized; 

With immediate result; 

To be but approached to be seen; 

Capable of being entered upon; 

To be attained by the wise, each for himself. 


NGHIA VIET: 


Phap Bat Diét: Cha Lanh khéo day 

Lia danh ngon hy luan, nghi ban 

Vuot thoi gian, vwot khong gian 

Thiét thuc hién tai, hoat nhién to tuong 

Pháp hwóng thuong, деп roi thay гб 

Lia si mé, ха bó vong tran 

Tri nhan ngo tanh chan nhan 

Tự minh chứng nghiệm phap than diệu thuong./. 





10. SANGHA - THE MONKS - CHU’ TANG 





Sangha means the Order of the Monks and Nuns. Sangha 
is also the Holy Order started by the Buddha. Members 
of the Sangha leads a religious life. Their duty is to 
preserve the original teachings of the Buddha. 


Chu Tang bao góm са doan thé Tang (Nam xudt gia) va Ni 
(Nữ xuất gia). Chư Tang cũng là đoàn thé thanh tinh được 
sáng lập bởi Đức Phật. Những thành viên của Chư Tăng đều 
hướng đến đời sống xuất gia. Nhiệm vụ của Chư Tăng là gìn 
gitt những lời dạy nguyên thủy cua Đức Phật./. 
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11. SANGHA-GUNA-VANDANA 


SANGHA VIRTUES VENERATION 





PALI GATHA: 


SUPATIPANNO BHAGAVATO SAVAKASANGHO 


UJUPATIPANNO BHAGAVATO SAVAKASANGHO 


NAYAPATIPANNO BHAGAVATO SAVAKASANGHO 


SAMICIPATIPANNO BHAGAVATO SAVAKASANGHO 


YADIDAM CATTARI PURISAYUGANI, ATTHA PURISAPUGGALA. 


ESA BHAGAVATO SAVAKASANGHO: AHUNEYYO, 


PAHUNEYYO, DAKKHINEVVO, ANJALIKARANIYO, 


ANUTTARAM PUNNAKKHETTAM LOKASSATI. 





11. SANGHA-GUNA-VANDANA 


ÐANH LE AN DUC TANG 





ENGLISH TRANSLATION: 


Of good conduct is the Order of the Disciples of the Blessed One. 
Ofupright conductis the Order of the Disciples of the Blessed One. 
Of wise conductis the Order of the Disciples of the Blessed One. 
Of dutiful conduct is the Order of the Disciples of the Blessed One. 
This Order of the Disciples of the Blessed One namely, 
These Four Pairs of Persons 

Is worthy of offerings, 

Is worthy of hospitality, 

Is worthy of gifts, is worthy of reverential salutation, 


Is an incomparable field of merits to the world. 


NGHIA VIET: 


Bac Diéu Hanh, Thanh van dé tw 
Bac Chánh Chon, Pháp lü Tang gia 
Bac Mô Pham сб! ta bà 

Than tam truc hanh, Па ха luån hoi 
Thanh dao qua: Bon Абі, tam chúng 
Dé tú Phat, Ung Cung ton nghiém 
Cung nghinh, kính lễ một niềm 


Thánh đức cao cả, phước điền dày sâu./. 


These verses are recited to рау homage to the Triple 
Gem - Buddha, Dhamma and Sangha. This is because 
the Buddha, Dhamma and Sangha are free from all 
kinds of defilements and hindrances such as greed, 
anger and ignorance. 


Những câu Pali này được tung đọc lên dé tỏ lòng tôn kính 
đến Ba ngôi Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. 
Bởi do Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng không còn các bợn 
nho Phền no và ngăn ngại tiền ái nhu tham lam, sân hận "v?! và 
vô minh, không sáng suốt 











Buddhists offer something in the name of the Buddha, 


Dhamma and Sangha as a mark of respect. This 
charitable act gives us a sense of enormous happiness, 
peace and relief. 


Những người Phat Tử cúng dường (Tứ vật dụng) đến Đức 
Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, là một biểu hiện của sự tôn 
kính. Sự cúng dường này mang lại cho chúng ta cảm giác 
hạnh phúc lớn lao bình an, và bớt khổ đau./. 





1. Padipa Puja / Offering Of Light 


GHANASARAPPADITTENA 
DIPENA TAMADHAMSINA 
TILOKADIPAM SAMBUDDHAM 


PUJAYAMI TAMONUDAM. 


2. Puppha Puja / Offering Of Flowers 


VANNAGANDHAGUNOPETAM 
ETAM KUSUMASANTATIM 


PUJAYAMI MUNINDASSA 
SIRIPADASARORUHE. 


PUJEMI BUDDHAM KUSUMENA NENA 
PUNNENA METENA CA HOTU MOKKHAM 
PHUPPHAM MILAYATI YATHA IDAM ME 
KAYO TATHA YATI VINASABHAVAM. 








1. Padipa Puja / Dang Cung Den 


With lights brightly shining 

Abolishing this gloom, 

I adore the Enligtened One 

Who dispels the darkness of ignorance. 
Với ngon đèn chiếu sang 

Xua tan đi bóng tối 

Con quy ngưỡng Chánh Giác 

Xóa tan màn vô minh. 


2. Риррһа Puja / Dâng Cúng Hoa 


This mass of flowers freshly picked, 
Odorous and choice 

I offer at the sacred lotus 

Like Feet of the Noble Sage. 


Nhirng cánh hoa khéo nhat 
Hương thom du sắc màu 
Con dang cúng An Sĩ 

Hoa sen dưới chân Ngài. 


І offer Him, Lord Buddha, these flowers. 

May this Virtue be helpful for my emancipation 
Our body undergoes decay 

Even as these flowers must fade. 

Dâng hoa cúng đến Phật Đà 

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau 

Hoa tươi nhưng sẽ úa sâu 

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 





3. Sugandha Puja / Offering of Perfumed Smoke 





GANDHASAMBHARAYUTTENA 
DHUPENAHAM SUGANDHINA 
PUJAYE PUJANIYAM TAM 
PUJABHAJANAMUTTAMAM. 


4, Ahara Puja / Offering of Food 


ADHIVASETU NO BHANTE 
BHOJANAM PARIKAPPITAM 
ANUKAMPAM UPADAYA 
PATIGANHATU MUTTAMAM. 


5. Gilanapaccaya Puja / Offering of Medicinal Drinks 


ADHIVASETU NO BHANTE 
GILANA PACCHAYAM IMAM 
ANUKAMPAM UPADAYA 
PATIGANHATU MUTTAMAM. 








3. Sugandha Puja / Dang Cúng Hương Tram 


With this incense sweetly scented, 
Prepared from blended fragrances 
Him I revere who is rightly revered, 
Worthy of highest reverence. 
Với hương tram tỏa ngát 
Ngọt ngào bay khắp nơi 
Con dâng bậc Ứng Cúng 
Vô thượng không ai bằng. 
4. Аһаға Puja / Dang Cúng Vật Thực 
О Гога! The Blessed Опе, 
May this food 
Be kindly accepted by You 
Out of great compassion on us. 
Bach Ngai, Dirc Thé Ton, 
Con dang cúng vat thuc 
Mong Ngài thọ nhận lay 
Vì bi mẫn cho con. 
5, Gilanapaccaya Puja / Dang Cúng Thuốc Uống 
О Гога! The Blessed Опе, 
Please accept these medicinal drinks 
As an offering to Thee 
Out of great compassion on us. 
Bach Ngài, Đức The Tôn, 
Con dâng cúng thuốc uống 
Mong Ngài thọ nhận lẫy 
Vì bi mẫn cho con./. 








Тһе Bodhi Tree is ап object of veneration for 
Buddhists. The Buddha gained Enlightenment under 
this Tree. He showed his gratitude towards this Bodhi 
Tree by gazing at it fondly for one week. 

We chant verses of paying homage to the Bodhi Tree to 
gain confidence and protection in our life. 


Сбі Bồ Dé là một biểu tượng của sự tôn kính đối với hang 
Phật Tử. Đức Phật đã giác ngộ dưới cội cây này. Ngài đã bày 
tỏ lòng biết ơn của mình đối với cội Bồ Đề khi nhìn chăm chú 
trong suốt một tuần lễ. 

Chúng ta tụng đọc những câu kệ đảnh lễ cội Bồ Đề (mà Đức 
Phật đã giác ngộ) để tăng thêm lòng tịnh tín và hộ trì cuộc 
sống của chúng ta./. 
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PALI САТНА: 


YASSA MULE NISINNOVA 
SABBARI VIJAYAM AKA 

PATTO SABBANNUTAM SATTHA 
VANDE TAM BODHI PADAPAM. 


IME ETE MAHA BODHI 
LOKA NATHENA PUJITA 
AHAMPI TE NAMASSAMI 
BODHI RAJA МАМАТТНО ТЕ. 


ENGLISH TRANSLATION: 


Seated at Whose base, 

The Teacher overcame all foes, 
Attaining Omniscience, 

That very Bodhi Tree do I adore. 


These great trees of Enlightenment, 

By the Lord of the world, 

I too shall pay homage to You. 

May there be homage to You, O Royal Bodhi! 


NGHIA VIET: 


Bac tinh toa сбі cay 

Da chién thang Ma quan 
Dat Toan Giac, Dao Su 
Con danh lë Bð Dé. 


Tat ca dai BO Dé 

Bac H6 Tri danh 16 
Con danh 16 tat ca 
Dai Bô Dé quý bau. /. 
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PALI САТНА: 


VANDAMI CETIYAM SABBAM 

SABBATTHANESU PATITTHITAM 
SARIRIKADHATU MAHABODHIM 
BUDDHARUPAM SAKALAM SADA. 


ENGLISH TRANSLATION: 


I pay homage to every shrine, 
That may stand in any place, 

The bodily relics, the Great Bodhi, 
And all images of the Buddha. 


NGHIA VIET: 


Con xin thanh kinh lam 16 tat са Bao Thap, 
/ngoc Xa Loi, /dai tho Bo Dé, 
/và Kim Than Phật đã tao thờ trong khắp mọi noi./. 


Homage to the three тат objects of veneration: 

That stanza is recited in paying homage to the three 
main objects of veneration. The three main objects of 
veneration are the Pagoda, the great Bodhi tree and the 
relics of the Buddha. 

Đảnh lễ ba biểu tượng tôn kính chính: 

Câu kệ này được tụng đọc lên để đảnh lễ ba biểu tượng tôn 
kính chính. Ba biểu tượng tôn kính này gồm có Bảo Tháp, 
cội Во Dé và các Xá Lợi Phật./. 








PALI САТНА: 


АКАЗАТТНА СА ВНОММАТТНА 

DEVA МАСА MAHIDDHIKA 

PUNNAM TAMNO ANUMODIT VAANUMODANTU 
CIRAM RAKKHANTU LOKASASANAM.SASANAM 


ETTAVATA CA AMHEHI 
SAMBHATAM PUNNA SAMPADAM 
SABBE DEVA ANUMODANTU 
SABBA SAMPATTI SIDDHIYA. 
ENGLISH TRANSLATION: 
May all beings inhabiting space and earth, 
Devas and Nagas of mighty powers 
Having shared this merit 
Long protect the Dispensation! 


May all Devas share this merit, 
Which we have thus accumulated 
For the acquisition of all kinds 


Of happiness and prosperity. 


NGHIA VIET: 
Chu Thién ngu trén hu khong 
Dia cau thuong ngu гб thong moi diéu 
Long Vuong than luc сб nhiéu 
Đồng xin hoan hy phước đều chúng con 
Hộ tri Phat Giáo tang bôi 
Cac bac Thay tð ап уші lau dai 
Quyén thuðc tránh khói nan tai 
Chung sanh được hưởng phước dai bên lâu 
Chúng con vui thú đạo mầu 
Tu hành tin tấn ngõ hầu vô sanh./. 








PALI САТНА: 


ШАМ ME"? NATINAM HOTU SUKHITA HONTU NATAYO. 
ШАМ ME"? NATINAM HOTU SUKHITA HONTU NATAYO. 


ШАМ ME"? NATINAM HOTU SUKHITA HONTU NATAYO. 


ENGLISH TRANSLATION: 


Let this merit accrue to 
our departed relatives 


and may they be happy! 


NGHIA VIET: 


Do sự phước bau mà chung con da trong sạch lam day, 


/xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua 


vãng, /сАи mong cho các vị ấy hằng được sự ап vui! 





17. РАТТНАМА 


ASPIRATION 
WÓ'C NGUYEN 





PALI GATHA: 


IMINA PUNNA KAMMENA 
MAME BALA SAMAGAMO 
SATAM SAMAGAMO HOTU 
YAVA NIBBANA PATTIYA. 


ENGLISH TRANSLATION: 


By means of this meritorious deed 
May I never join with the foolish. 
May I join always with the wise 
Until the time I attain Nibbana. 


NGHIA VIET: 


Do phước lành da tao 
Con không gặp kẻ ngu 
Bậc trí luôn than сап 

Cho đến khi Niết Bàn! 





18. КНАМАҮАСАМА 
ASKING FOR FORGIVENESS 


SAM HOI LOI LAM 





PALI GATHA: 
Khamatha те Bhante! (Mong Ngài tha thứ lỗi lầm cho con!) 


КАҮЕМА УАСА CITTENA 
PAMADENA MAYA КАТАМ 
ACCAYAM KHAMA ME BHANTE 
BHURIPANNA TATHAGATA. 


ENGLISH TRANSLATION: 


If by deeds, speech or thought heedlessly 
I have done aught wrong, 

Please forgive me, Venerable Sir, 

The Enlightened One, the Greatly Wise. 


NGHIA VIET: 


Do bang thân khẩu ý 
Mà con đã phạm đến 
Mong Ngài tha thứ con 
Bậc Dai Trí, Như Lai. 


Buddhists always try to keep all these 9 Buddha s virtues 
firmly in their mind when they pay respect before the 
Buddha's image or the Buddha's Relics. 


Những người Phật Tử luôn luôn cố gang ghi nhớ 9 ân đức của 
Phật thuộc lòng trong tâm khi đảnh lễ trước hình tượng Phật, 
hay trước Xá Lợi Phật./. 








PALI САТНА: 


DEVO VASSATU KALENA 
SASSA SAMPATTI HETU CA 
PHITO BHAVATU LOKO CA 
RAJA BHAVATU DHAMMIKA. 


ENGLISH TRANSLATION: 


May rain fall also at suitable times 
May the world progress 

And be happy and peaceful 

And may the king be righteous. 


NGHIA VIET: 


Mong cho mwa thuan, gió hoa 
Cho cây nảy lộc, cho mam tốt tươi 
Mong cho thế giới sang giàu 


Đức Vua chánh trực, hiền hòa an vui./. 
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PALI САТНА: 


SABBAPAPASSA АКАВАМАМ 
KUSALASSA UPASAMPADA 
SACITTAPARIYODAPANAM 
ETAM BUDDHANA SASANAM. 


ENGLISH TRANSLATION: 


Not do any evil 
To cultivate good 
To purify one’s mind 


This is the teaching of the Buddhas. 


NGHIA VIET: 


Khong lam cac viéc ac 
Hay lam cac viéc lanh 
Giữ tam ý trong sach 
Đó lời Chư Phật dạy. /. 














PALI САТНА: 


DASA MASE URE КАТУА 
POSESI VUDDHIKARANAM 
AYU DIGHAM VASSASATAM 
MATU PADAM NAMAMAHAM. 


ENGLISH TRANSLATION: 


Mother, I pay homage to your feet, for bearing me 
in your womb for ten months and nurturing me so 


well. I wish may you may live over hundred years! 


NGHIA VIET: 


Thưa me, con xin dành lễ dưới chan mẹ, vì me đã mang 
thai con trong 9 thang 10 ngày, va mẹ da nuôi dưỡng con 


khôn lớn. Con kính chúc mẹ được sống lâu trăm tuổi! 








PALI САТНА: 


UDDHIKARO ALINGITVA 
CUMBITVA PIYAPUTTAKAM 
RAJAMAJJHAM SUPATITTHAM 
PITU PADAM NAMAMAHAM. 


ENGLISH TRANSLATION: 


Father, I pay homage to your feet, for the love 
showered on me, for the protection and patronage 
given to stabilize me in society. I wish may you may 


live over hundred years! 


NGHIA VIET: 


Thưa cha, con xin dành lễ dưới chân cha, vì tình yêu 
thương mà cha dành cho con, cha đã bảo vệ con và 
hướng dẫn con những bước chân đầu đời. Con kính chúc 
cha được sống lâu trăm tuổi! 








The following sentences are to be recited to radiate 
loving-kindness to every living being. The Buddhist 
way of sympathy, love and kindness are not limited only 
towards human beings. Every Buddhist, therefore must 
learn how to practise this universal loving-kindness for 
the welfare and happiness of other living beings. This 
is known as “Тһе Meditaion On Loving-kindness'. One 
who has trained his mind according to this meditation, is 
free from anger and jealousy which are most dangerous 
defilements which always encourage the mind to do 
harm to others and obstruct the spiritual development 
of man. By practising this meditation, one not only helps 
others to live happily and peacefully but he also helps 
himself to purify the mind. 


Những câu sau đây duoc tung đọc để rai tam từ đến tat cả 
chúng sanh. Lòng từ bi và sự tử tế của người Phật Tử là vô 
biên đối với nhân loại. Do đó, mỗi người con Phật phải học 
cách tu tập rải tâm từ bao la vì lợi ích và hạnh phúc của tất 
cả chúng sanh khác. Đây được gọi là “Thiên Tâm Từ”. Người 
nào đã tu tập tâm tánh của mình theo lối thiền này thì thoát 
khỏi cơn nóng giận và ganh ghét, vì đây là những loại phiên 
não nguy hiểm nhất, nó luôn sai khiến tâm làm hại kẻ khác 
và ngăn cản sự phát triển tâm linh của con người. Bằng việc 
thực hành thiên này, mình không chỉ giúp người khác sống 
một cách hạnh phúc và an lạc mà còn giúp chính mình để 
thanh lọc tam./. 


24. METTAPATIPADA 
LOVING-KINDNESS CHANTING 


1. АНАМ AVERO HOMI - May I have no enmity and danger. 
ABYAPAJJHO HOMI - Мау I have no mental suffering. 

ANIGHO HOMI - May I have no physical suffering. 

SUKHI ATTANAM PARIHARAMI. - May I take care of myself happily. 
2. MAMA MATAPITU-ACARIYA CA NATIMITTA CA SABRAHMACARINO CA 
- May my parents, teachers, relatives and friends, 

AVERA HONTU - have no enmity and danger, 

ABYAPAJJA HONTU - have no mental suffering, 

ANIGHA НОМТО - have no physical suffering, 

SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- may they take care of themselves happily. 


3. IMASMIM ARAME SABBE YOGINO 

- May all yogis in this compound 

AVERA HONTU - have no enmity and danger, 
ABYAPAJJA HONTU - have no mental suffering, 
ANIGHA НОМТО - have no physical suffering, 
SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- may they take care of themselves happily. 


4. IMASMIM ARAME SABBE BHIKKHU-SAMANERA СА UPASAKA- 
UPASIKAYO CA - May all monks in this compound, novice 
monks, laymen and laywomen disciples, 

AVERA HONTU - have no enmity and danger, 

ABYAPAJJA HONTU - have no mental suffering, 

ANIGHA HONTU - have no physical suffering, 

SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- may they take care of themselves happily. 


5. AMHAKAM CATUPACCAYA-DAYAKA 

- May our donors of the four necessities (robes, food, medicine and lodging) 
AVERA HONTU - have no enmity and danger, 

ABYAPAJJA HONTU - have no mental suffering, 

ANIGHA HONTU - have no physical suffering, 

SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- may they take care of themselves happily. 





24. METTAPATIPADA 
RAI ТАМ TU’ 


1. AHAM АУЕВО HOMI - Mong cho tôi khong co oan trai voi moi chung sanh. 
ABYAPAJJHO НОМ! - Mong cho tôi thoát khói sự khổ tâm. 
АМІСНО HOMI - Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân. 

SUKHI ATTANAM PARIHARAMI. - Mong cho tôi өйү їп than tim durocan lac. 
2. MAMA MATAPITU-ACARIYA CA NATIMITTA CA SABRAHMACARINO CA 
- Mong cho cha me, thay tà, than quyén va bang hitu, 
AVERA HONTU - khong co oan trai voi moi chung sanh, 
ABVAPAJJA HONTU - thoát khói su kho tam, 

ANIGHA HONTU - thoát khói sw khó than, 

SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- gilt gin thân tam duoc an lạc. 


3. IMASMIM ARAME SABBE YOGINO 

- Mong cho tat ca thién sinh trong thién vién nay, 

AVERA HONTU - khong co oan trai voi moi chung sanh, 
ABVAPAJJA HONTU - thoát khỏi sự khổ tâm, 

АМІСНА HONTU - thoát khỏi sự khổ thân, 

SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- рі ош thân tam duoc an lạc. 


4. IMASMIM АВАМЕ SABBE BHIKKHU-SAMANERA СА UPASAKA- 
UPASIKAYO CA - Mong cho tất ca Chư Tăng, Sa-di, nam cư sĩ, 
nữ cư sĩ nơi này, 

АУЕВА HONTU - không có oan trái với mọi chúng sanh, 
ABYAPAJJA HONTU - thoát khỏi sự khổ tâm, 

ANIGHA HONTU - thoát khói sự khổ thân, 

SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- рі ош thân tam duoc an lạc. 


5. АМНАКАМ CATUPACCAYA-DAYAKA 

- Mong cho các thí chu cúng dường tứ vat dung 
АУЕВА HONTU - không có oan trái với mọi chúng sanh, 
ABYAPAJJA HONTU - thoát khỏi sự khổ tâm, 

АМІСНА HONTU - thoát khỏi sự khổ thân, 

SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- git gin thân tam duoc an lạc. 





6. АМНАКАМ ARAKKHA DEVATA, IMASMIM VIHARE ІМА5МІМ 
AVASE IMASMIM ARAME - May our guardian devas in this 
monastery, in this dwelling, in this compound, 

ARAKKHA DEVATA - may the guardian devas, 

AVERA HONTU - have no enmity and danger, 

ABYAPAJJA HONTU - have no mental suffering, 

ANIGHA HONTU - have no physical suffering, 

SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- may they take care of themselves happily. 


7. SABBE SATTA, SABBE PANA, SABBE BHUTA, SABBE PUGGALA, 
SABBE ATTABHAVAPARIYAPANNA, 

May all beings, all breathing beings, all creatures, all 
individuals, all personalities (all beings with mind and body), 
SABBA ITTHIYO, SABBE PURISA, SABBE ARIYA, SABBE ANARIYA, 
SABBE DEVA, SABBE MANUSSA, SABBE VINIPATIKA 

- May all females, all males, all Noble ones, all wordlings, all 
celestial beings, all human beings, all those who have fallen 
from happiness (hell, hungry ghosts, animals), 

AVERA HONTU - have no enmity and danger, 

ABYAPAJJA HONTU - have no mental suffering, 

ANIGHA HONTU - have no physical suffering, 

SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- may they take care of themselves happily. 

DUKKHA МОССАМТО - Be released from suffering, 
YATHALADDHA-SAMPATTITO MA VIGACCHANTU 

- Be not deprived of happiness they have obtained, 
KAMMASSAKA - All beings are owners of their kamma. 


8. PURATTHIMAYA DISAYA - [п the east, 
PACCHIMAYA DISAYA - In the west, 

UTTARAYA DISAYA - In the north, 

DAKKHINAYA DISAYA - [п the south, 
PURATTHIMAYA ANUDISAYA - In the south-east, 
PACCHIMAYA ANUDISAYA - In the north-west, 
UTTARAYA ANUDISAYA - [п the north-east, 
DAKKHINAYA ANUDISAYA - /п the south-west, 
HETTHIMAYA DISAYA - In the downward direction, 
UPARIMAYA DISAYA - [n the upward direction, 





6. АМНАКАМ ARAKKHA DEVATA, IMASMIM VIHARE IMASMIM 
AVASE IMASMIM ARAME - Mong cho Chu Thién ho Phap noi tu 
viện, nơi tru xứ пау, xung quanh khuôn viên này, 

АВАККНА DEVATA - mong cho Chư Thiên hộ Pháp, 

АУЕВА HONTU - không có oan trái với mọi chúng sanh, 
ABYAPAJJA HONTU - thoát khỏi sự khổ tâm, 

АМІСНА HONTU - thoát khỏi sự khổ thân, 

SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- gilt ош thân tam duoc an lạc. 


7. SABBE SATTA, SABBE PANA, SABBE BHUTA, SABBE PUGGALA, 
SABBE ATTABHAVAPARIYAPANNA, 

Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh 
vật, các cá thể, mọi chúng sanh có thân và tâm, 

SABBA ITTHIYO, SABBE PURISA, SABBE ARIYA, SABBE ANARIYA, 
SABBE DEVA, SABBE MANUSSA, SABBE VINIPATIKA 

- Tat cả phụ nữ, tất ca nam giới, сас bậc Thanh, người phàm, 
Chư Thiền, loài người, những chung sanh trong ас đạo (dia 
nguc, nga quy, súc sanh), 

АУЕВА HONTU - không có oan trái với mọi chúng sanh, 
ABYAPAJJA HONTU - thoát khỏi sự khổ tâm, 

АМІСНА HONTU - thoát khỏi sự khổ thân, 

SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- gilt ош thân tam duoc an lạc. 

DUKKHA MUCCANTU - Mong cho họ hết khổ đau, 
YATHALADDHA-SAMPATTITO MA VIGACCHANTU 

- Mong cho họ không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có, 
KAMMASSAKA - tất ca chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. 


8. PURATTHIMAYA DISAYA - Nơi hướng Đồng, 
PACCHIMAYA DISAYA - Nơi hướng Tây, 

UTTARAYA DISAYA - Nơi hướng Bắc, 

DAKKHINAYA DISAYA - Nơi hướng Nam, 
PURATTHIMAYA ANUDISAYA - Nơi hướng Đông - Nam, 
PACCHIMAYA ANUDISAYA - Nơi hướng Тау - Бас, 
UTTARAYA ANUDISAYA - Nơi hướng Đông - Bắc, 
DAKKHINAYA ANUDISAYA - Nơi hướng Тау - Мат, 
HETTHIMAYA DISAYA - Nơi hướng dưới, 

UPARIMAYA DISAYA - Nơi hướng trên, 





SABBE 5АТТА, SABBE РАМА, SABBE ВНОТА, 5АВВЕ PUGGALA, 
SABBE ATTABHAVAPARIYAPANNA 

- May all beings, all breathing beings, all creatures, all 
individuals, all personalities (all beings with mind and body), 
SABBA ITTHIYO, SABBE PURISA, SABBE ARIYA, SABBE ANARIYA, 
SABBE DEVA, SABBE MANUSSA, SABBE VINIPATIKA 

- May all females, all males, all Noble ones, all wordlings, all 
celestial beings, all human beings, all those who have fallen 
from happiness (hell, hungry ghosts, animals), 

AVERA HONTU - have no enmity and danger, 

ABYAPAJJA HONTU - have no mental suffering, 

ANIGHA HONTU - have no physical suffering, 

SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- may they take care of themselves happily, 

DUKKHA МОССАМТО - be released from suffering, 
YATHALADDHASAMPATTITO MA VIGACCHANTU 

- be not deprived of happiness they have obtained, 
KAMMASSAKA - all beings are owners of their Катта. 


9. UDDHAM YAVA BHAVAGGA CA - As far as the highest plane of existence, 
ADHO YAVA AVICITO - to as far down as the lowest plane, 
SAMANTA CAKKAVALESU - in the entire universe, 

YE SATTA PATHAVICARA - whatever beings that move on earth, 
ABYAPAJJHA NIVERA CA - may they have no mental suffering and enmity, 
NIDDUKKHA CA NUPADDAVA - and from physical suffering and danger. 


10. UDDHAM YAVA BHAVAGGA CA - As far as the highest plane of existence, 
ADHO YAVA AVICITO - to as far down as the lowest plane, 
SAMANTA CAKKAVALESU - in the entire universe, 

YE SATTA UDAKECARA - whatever beings that move in water, 
ABYAPAJJHA NIVERA CA - may they have no mental suffering and enmity, 
NIDDUKKHA CA NUPADDAVA - and from physical suffering and danger. 


11. UDDHAM YAVA BHAVAGGA CA - As far as the highest plane of existence, 
ADHO YAVA AVICITO - to as far down as the lowest plane, 
SAMANTA CAKKAVALESU - in the entire universe, 

YE SATTA AKASECARA - whatever beings that move in air, 
ABYAPAJJHA NIVERA CA - may they have no mental suffering and enmity, 
NIDDUKKHA CA NUPADDAVA - and from physical suffering and danger. 





SABBE SATTA, 5АВВЕ РАМА, SABBE ВНОТА, SABBE РОССАГА, 
SABBE ATTABHAVAPARIYAPANNA 

- Mong cho tat ca chung sanh, chúng sanh сб hð hap, сас sinh 
vat, сас са thé, moi chúng sanh có than va tam, 

SABBA ITTHIYO, SABBE PURISA, SABBE ARIYA, SABBE ANARIYA, 
SABBE DEVA, SABBE MANUSSA, SABBE VINIPATIKA 

- Tat cả phụ nữ, tất ca nam giới, сас bậc Thanh, người phàm, 
Chư Thiền, loài người, những chung sanh trong ас đạo (dia 
nguc, nga quy, súc sanh) 

АУЕВА HONTU - không có oan trái với mọi chúng sanh, 
ABYAPAJJA HONTU - thoát khỏi sự khổ tâm, 

АМІСНА HONTU - thoát khỏi sự khổ thân, 

SUKHI ATTANAM PARIHARANTU 

- рі ош thân tam được an lac, 

DUKKHA MUCCANTU - mong cho họ hết khổ đau, 
YATHALADDHASAMPATTITO MA VIGACCHANTU 

- mong cho họ không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có, 
KAMMASSAKA - tất ca chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. 


9.UDDHAM YÄVA ВНАУАССА CA - Xa như cảnh giới cao nhất, 
ADHO YAVA AVICITO - xuống đến cõi thấp nhât, 

SAMANTA CAKKAVALESU - trong toàn thể vũ trụ, 

YE ЗАТТА PATHAVICARA - bat cứ chúng sanh nào di trên mặt đất, 
ABYAPAJJHA NIVERA CA - mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và oan trai, 
NIDDUKKHA CA NUPADDAVA - những khổ thân và hiểm nguy. 


10. UDDHAM YAVA BHAVAGGA CA - Xa như cảnh 0101 cao nhat, 
ADHO VAVA AVICITO - xuống đến cõi thấp nhất, 

SAMANTA CAKKAVALESU - trong toàn thể vũ trụ, 

УЕ ЗАТТА UDAKECARA - Bat cứ chúng sanh nào di chuyển trong nước, 
ABYAPAJJHA NIVERA CA - mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và oan trái, 
NIDDUKKHA CA NUPADDAVA - những khổ thân và hiểm nguy. 


11.UDDHAM ҮАУА ВНАУАССА CA - Xa như cảnh giới cao nhất, 
ADHO YAVA AVICITO - xuống đến cõi thấp nhất, 

SAMANTA CAKKAVALESU - trong toàn thể vũ trụ, 

УЕ $АТТА AKASECARA - Bất cứ chúng sanh nào di chuyển 
trong không khí, 

ABYAPAJJHA NIVERA CA - mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và oan trai, 
NIDDUKKHA CA NUPADDAVA - những khổ thân và hiểm nguy./. 


25. EKADASANISAMSA 


11 BENEFITS OF LOVING-KINDNESS MEDITATION 





According to the Buddha the following immediate results are to 


be found if one practises this meditation regularly. 


(1) Sukham supati / One sleeps easily, 
(2) Sukham patibujjhati / One wakes easily, 
(3) Na papakam supinam passati / One dreams no evil dreams, 
(4) Manussanam piyo hoti / One is dear to human beings, 
(5) Amanussanam ріуо hoti / Dear to non-human beings, 
(6) Devata rakkhanti / The devas protect one, 
(7) N'assa aggi va visam уа sattham va kamati / Neither fire, 
poison, nor weapons can touch one, 
(8) Tuvatam cittam samadhiyati / One's mind gains 
concentration quickly, 
(9) Mukhavanno vippasidati / One `s complexion is bright. 
(10) Asammuülho kalam karoti / One dies unconfused, 
(11) Uttarim appativijjhanto brahmalokupago / If the stage 
of sainthood is not reached during this life time, he is 
born in a Brahma world (Pure Abode). 


(Mettanisamsa suttam) 





25. EKADASANISAMSA 


11 QUA BAU CUA THIEN ТАМ TU’ 





Theo Đức Phật, nếu người nào thực hành thiền tâm từ thường 


xuyên thì sẽ gặt quả hiện tiền sau đây. 


(1) Sukham supati / Người này ngủ được an lành, 

(2) Sukham patibujjhati / Người nay thức day được an lành, 

(3) Na papakam supinam passati / Người này không có ac móng, 

(4) Мапиѕѕапат ріуо hoti / Người пау được mọi người yêu men, 

(5) Атапиѕѕапат piyo hoti / Người này được phi nhân yêu men, 

(6) Devata rakkhanti / Chư thiên hộ trì người nay, 

(7) N’assa aggi va visam va sattham үй Катан / Lửa nóng, 
chất độc, và vũ khí không chạm đến người này, 

(8) Tuvatam cittam samddhivati / Người này có khả năng định 
tâm nhanh, 

(9) Mukhavanno vippasidati / Người пау có mau da tươi sang, 

(10) Asammilho kalam karoti / Người này chết không bị bối rối, 

(11) Uttarim appativijjhanto brahmaloküpago / Nếu chưa 
trở thành bậc thánh, người này sẽ tái sanh vê cõi Phạm Thiên 
(Вгайта)./. 


(Mettanisamsa suttam) 





PALI САТНА: 


1. YO VADATAM РАУАВО MANUJESU 
SAKYAMUNI BHAGAVA KATAKICCO, 
PARAGATO BALAVIRIYASAMANGI 
TAM SUGATAM SARANATTHAMUPEMI. 


2. RAGA VIRAGAMANEJAMASOKAM 
DHAMMAMASANKHATAMAPPATIKULAM, 
MADHURAMIMAM PAGUNAM SUVIBHATTAM 
DHAMMAMIMAM SARANATTHAMUPEMI. 


3. УАТТНА СА DINNAMAHAPPHALAMAHU 
CATUSU SUCISU PURISAVUGESU, 
ATTHA CA PUGGALA DHAMMADASA TE 
SANGHAMIMAM SARANATTHAMUPEMI. 


These verses can be recited before or after the 
commencement of anv Buddhist meeting or religious 
classand sungasa Buddhistanthem. Whena whole crowd 
of people recite these hymns according to its tune with 
musical accompaniment it imparts a great inspiration to 
the listeners. 


Những câu nay có thể ngâm kệ (hay tung đọc) trước hay sau lễ 
khai mạc của một cuộc họp Phật Giáo hay lớp học Phật Pháp 
và được xướng lên như một bài thánh ca Phật Giáo. Khi toàn bộ 
mọi người ngâm Ке những bài này theo một giai điệu có nhạc 
đệm, nó mang lại một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho nhiều 
người nghe./. 








ENGLISH TRANSLATION: 


1. Who art the supreme Speaker’ amongst mankind? 


Sakya Sage, O Holy One, Whose task is done. 
Gone beyond, possessed of power and energy; 
To Thee, the Welcome One, I go for refuge! 


. Exempt from lust, from craving, sorrow free 
Law unconditioned and delectable, 

Sweet, potent, profoundly analytic 

To this very Dhamma, I go for refuge! 


. What'er is given bears fruit tis, said, 

To four Pure Pairs of Persons and these Eight 
Are people who have realised the Truth; 

To this very Sangha, I go for refuge! 


NGHIA VIET: 


1. Vi khéo thuyết tối thượng giữa loài người 
Thế Tôn Ап Sĩ Sakya**°* đã tròn bổn phận 
Ngài đã sang bờ kia, tỉnh tấn và oai lực 
Bậc Thiện Thế ấy, con xin quy у. 


. Không tham, không dục, không sầu 
Vô vi võ lau, vượt ngoài thời gian, 
Pháp toàn hảo, khéo phân chia 
Chính Pháp Bảo ấy, con xin quy у. 
.Ở đâu bố thí hưởng quả nhiều 

Đến các vị trong sạch có bốn đôi 

Vị thấy Pháp góm có tam chúng 
Chính Tăng Bảo ấy, con xin quy y! 








PALI САТНА: 


1. Виааһағағапарапата 


YO SANNISINNO VARABODHIMULE, 
MARAM SASENAM MAHATIM VIJEYYO, 
SAMBODHIMAGACCHI ANANTANANO, 
LOKUTTAMOTAM PANAMAMI BUDDHAM. 


2. Dhammaratanapanama 


ATTHANGIKARIYAPATHO JANANAM, 
MOKKHAPPAVESAYA UJU CA MAGGO, 
DHAMMO AYAM SANTIKARO PANITO, 
NIYANIKO TAM PANAMAMI DHAMMAM. 


3. Sangharatanapanama 


SANGHO VISUDDHO VARADAKKHINEYYO, 
SANTINDRIYO SABBAMALAPPAHINO, 
GUNEHINEKEHI SAMIDDHIPATTO, 
ANASAVO TAM PANAMAMI SANGHAM. 





1. Нотаде То Тһе Виааһа 

Seated serene at the Sacred Bodhi s root 

Having conquered Mara and his serried hosts, 

Attained to Sambodhi, with wisdom that is infinite, 

Highest in the Universe, that Buddha I revere. 
2. Homage To The Dhamma 

Eight-factored Noble Path for people everywhere. 

For those seeking Freedom, the Way that is straight, 

This Dhamma fine and subtle, making for peace, 

Leading out of dukkha, that Dhamma I revere. 
3. Homage To The Sangha 

Right worthy of gifts is the Sangha purified, 

With pacified senses, all mental stains removed, 

One quality alone with which all powers won 

Gone beyond desire, that Sangha I revere. 
1. Lë Bái Phát Báo 
Đức Phật tham thiên уе số tức quán, /ngôi trên Bồ đoàn / 
dưới bóng cây Bồ Đề quý báu, /và đắc thang toàn bon Ма 
Vương /mà thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. /Ngài là bậc 
tối thượng hơn cả chúng sanh, /con đem hết lòng thành kính 
/mà làm lễ Ngài. 
2. Lễ Bái Pháp Bảo 
Các Pháp đúng theo đạo Bát Chánh, /là con đường đi của bậc 
Thánh Nhân, /là con đường chánh dẫn người hữu chí nhập 
Niết Bàn được. /Pháp Bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ /và 
các điều phiền não, /là Pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi 
cái khổ sanh tử luân hôi, /con đem het lòng thành kính /mà 
làm lễ Pháp ấy. 
3. Lễ Bái Tăng Bảo 
Chư Thánh Tang đã được trong sạch quý bau /la bậc đáng cho 
người dâng lễ cúng dường, /vì lục căn của các Ngài đã thanh 
tịnh, /lòng tham muốn đã dứt trừ, /là Tăng đã thoát ly trần tục, 
/con đem hết lòng thành kính /mà làm lễ Chư Thánh Tăng ấy./. 





SADHU = Xà-đờ.hủ 
SADHU = Xà-đờ.hủ 
SADHU = Xà-đờ.hủ 


З. BUDDHABHIVADANA = Bút-đờ.haa-bờ.hỉ-vaa-đả-naa 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Ná-mó /tat-xa /bo:.ha-ga-va-t6 /á-rá-há-tó /xam.maa.xam. but-do: hat-xa. 


4. TISARANA = Tí-xá-rá-ná 
Buddham saranam gacchami 
Bút-đờ.hăng /ха-ға-папд /gách-chaa-mi 
Dhammam saranam gacchami 
Đờ.ham-măng /xa-ra-ndng /дасһ-сһаа-ті 
Sangham saranam gacchami 
Xăng-gờ.hăng /ха-га-папд /gách-chaa-mi 
Dutiyampi Buddham saranam gacchami 
Du-ti-yam-pi /but đờ.hăng /ха-га-папд /дасһ-сһаа-ті 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami 
Du-ti-yám-pí /đờ.ham-măng /ха-га-папд /gách-chaa-mi 
Dutiyampi Sangham saranam gacchami 
Du-ti-yám-pi /xáng gờ.hăng /xa-ra-nang /дасһ-сһаа-ті 
Tatiyampi Buddham saranam gacchami 
Tá-ti-yám-pi /but-do.hdng /xa-ra-ndng /дасһ-сһаа-ті 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami 
Ta-ti-yam-pi /dó:ham-máng /ха-га-папд /дасһ-сһаа-ті 
Tatiyampi Sangham saranam gacchami 
Ta-ti-yam-pi /xang gờ.hăng /xá-rá-náng /gách-chaa-mi 


5. PANCA SILA = Panh-chả /xii-lá 

1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami. 
Paa-naa-ti-paa-taa /vé-ra-ma-nii /xít-khaa-pá-dáng /xa-maa-di-yaa-mi 
2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami. 
Á-din-naa-daa-naa /vé-rá-má-nii /xít-khaa-pá-dáng /xd-maa-di-yaa-mi. 
3. Kamesumicchacara veramani sikkhapadam samadiyami. 
Kaa-mé-xü-mích-chaa-chaa-raa /vé-rá-má-nii /xít-khaa-pá-dáng /ха- 
maa-di-yaa-mi. 





4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami. 
Mu-xaa-vaa-daa/vé-ra-ma-nii /xít-khaa-pd-đăng /xa-maa-di-yaa-mi 
5. Surameravamajjappamadatthana veramani sikkhapadam 
samadiyami. 

Xu-raa-mé-rá-yá-mách-chsáp-pá-maa-dát-thaa-naa /vé-rá-má-nii / 
xit-khaa-pa-dang /xá-maa-di-yaa-mi 


7. BUDDHA-GUNA-VANDANA = Bút-đờ.hả /gủ-nả /van-đả-naa 
Itipi so Bhagava: Araham 
[-ti-pi /xó /bó:há-gá-vaa /á-rá-háng 
Sammasambuddho, 
Xam-maa-xam-bút-đờ.hô 
Vijjacaranasampanno, 
Vít-chsaa-chá-rá-ná-xam-pan-nó 
Sugato, Lokavidu, Anuttaro 
Xu-gá-tó /Iċ-ka-vi-duu /ả-nút-tả-rô 
Purisadammasarathi, 
Pu-ri-xa-dam-ma-xaa-ra-thi 
Sattha Devamanussanam, 
Xát-thaa /dé-vá-má-nüt-xaa-náng 
Buddho, Bhagavati 
Bút-đờ.hô /bờ.hả-gả-vaa-ti 


9, DHAMMA-GUNA-VANDANA = Đờ.ham-mả /gü-ná /van-dá-naa 
Svakkhato Bhagavata dhammo 
Xoa-khaa-tó / bo.ha-ga-va-t6 /đờ.ham-mô 
Sanditthiko, akaliko, 

Xan-dit-thi-k6 /á-kaa-li-kó 

Ehipassiko, opanayiko, 

E-hi-pdt-xi-k6 /ó-pá-ná-yi-kó 

Paccattam veditabbo vinnuhiti. 
Pát-chát-táng /vé-di-táp-bó /vin-nhuu-hii-ti 


11. SANGHA-GUNA-VANDANA = Xăng-gờ.hả /gü-ná /van-dá-naa 
Supatipanno Bhagavato savakasangho 
Xu-pá-ti-pan-nó / bờ.hả-gả-vá-tô /xaa-vá-ká-xáng-go:hó 
Ujupatipanno Bhagavato savakasangho 
U-chsil-pd-ti-pan-n6/ bờ.hả-gả-vä-tô /xaa-vả-kả-xăng-gờ.hô 
Nayapatipanno Bhagavato savakasangho 
Nhaa-ya-pa-ti-pan-no / bờ.hả-gả-vá-tô /xaa-vá-ká-xáng-go:hó 


Samicipatipanno Bhagavato savakasangho 
Xaa-mii-chi-pà-ti-pan-nÓ / bo.ha-ga-va-t6 /xaa-vả-kả-xăng-gờ.hô 
Yadidam cattari purisayugani, attha purisapuggala. 
Yá-di-dáng /chat-taa-ri/pu-ri-xa-yu-gaa-ni /át-thá /pu-ri-xa-puc-ga-laa 
Esa Bhagavato savakasangho: ahuneyyo, 

Е-ха /bờ.hả-gả-vả-tô /xaa-vd-kd-xang-96.h6 /aa-hủ-nây-yô 
Pahuneyyo, dakkhinevvo, afijalikaranivo, 

Paa-hủ-nây-yô /đắc-khỉ-nây-yô /anh-chsá-li-ká-rá-nii-yó 
Anuttaram puññakkhettam lokassati 

Á-nüt-tá-ráng /punh-nhác-khét-táng /lô-kát-xaa-ti 


12. PUJA - Puu-chsaa 

1. Padipa Puja = Pa-dii-pa /puu-jaa 
Ghanasarappadittena 
Go.ha-nd-saa-rdp-pa-dit-té-na 
Dipena tamadhamsina 
Dii-pé-na /tá-má-dó:háng-xi-naa 
Tilokadipam sambuddham 
Tỉ-lô-kả-đii-păng /xam-but-do. hang 
Pujayami tamonudam. 
Puu-chsa-yaa-mi /tả-mô-nủ-đăng. 


2. Puppha Puja = Püp-po:há /puu-chsaa 
Vannagandhagunopetam 
Van-na-gan-do.ha-gu-n6-pé-tang 
Etam kusumasantatim 
É-táng /kü-xü-má-xan-tá-ting 
Pujayami munindassa 
Puu-chsá-yaa-mi /mü-nin-dát-xá 
Siripadasaroruhe. 

Xi-rii-paa-dá-xá-ró-ru-hé. 

Pujemi Buddham kusumena nena 
Puu-chsċ-mi /but-dċ.hang /Ки-хи-т6-па /пё-па 
Punnena metena са hotu mokkham 
Punh-nhé-ná /mê-tê-nả /ca /hó-tü /móc-kháng 
Phuppham milayati yatha idam me 
Phüp-pháng /míi-lá-yaa-ti /yá-thaa /i-dang /mé 
Kayo tatha yati vinasabhavam. 

Kaa-yó /tá-thaa /yaa-ti /vi-naa-xa-bhaa-vang. 





3. Sugandha Puja = Xu-gan-do.ha /puu-chsaa 
Gandhasambharayuttena 
Gan-do.ha-xam-bhaa-ra-yut-té-na 
Dhupenaham sugandhina 
Dhuu-pé-naa-háng /xü-gan-do:hi-naa 
Pujaye pujaniyam tam 
Puu-chsá-yé /puu-chsá-nii-yáng /táng 
Pujabhajanamuttamam. 
Puu-chsaa-bó:haa-chsá-ná-müt-tá-máng. 


4. Ahara Püja - Aa-haa-rá /puu-chsaa 
Adhivasetu no Bhante 
Ả-đờ.hỉ-vaa-xê-tủ /nô /bờ.han-tê 
Bhojanam parikappitam 
Bờhô-chsảá-năng /pa-ri-kdp-pi-tang 
Anukampam upadaya 
Á-nü-kam-páng /ü-paa-daa-yá 
Patiganhatu muttamam. 
Pa-ti-gan-haa-tu /mut-tá-máng. 


5. Gilanapaccaya Puja = Gí-laa-ná-pách-chá-yá /puu-chsaa 
Adhivasetu no Bhante 
Ả-đờ.hỉ-vaa-xê-tủ /nô /bờ.han-tê 
Gilana pacchayam imam 
Gi-laa-na /pách-chá-yáng /i-máng 
Anukampam upadaya 
Á-nü-kam-páng /ü-paa-daa-yá 
Patiganhatu muttamam. 
Pa-ti-gan-haa-tu /mut-tá-máng. 


13. BODHI VANDANA = Bó-đờ.hỉ /van-dá-naa 
Yassa mule nisinnova 
Yat-xa /muu-lé /пі-хіп-пд-уа 
Sabbari vijayam aka 
Sdp-baa-ri /vi-chsá-yáng /a-kaa 
Patto sabbannutam sattha 
Pát-tó /sáp-banh-nhü-táng /sát-thaa 
Vande tam bodhi padapam. 
Van-dé /tang /bô-đờ.hỉ /paa-dá-páng. 





Ime ete maha bodhi 

[-тё /ê-tê /md-haa /bô-đờ.hỉ 
Loka nathena pujita 

L6-ka /naa-thé-na /puu-chsi-ta 
Ahampi te namassami 
A-ham-pi /tê /ná-mát-xaa-mí 
Bodhi raja namatthu te. 
Bó-do.hí /raa-jaa /na-mat-thu /tê. 


14. CETIVA VANDANA = Ché-ti-yá /van-dd-naa 
Vandami cetiyam sabbam 
Van-daa-mi /ché-ti-yang /sáp-băng 
Sabbatthanesu patitthitam 
Sáp-bát-thaa-né-xu /pa-tit-thi-tang 
Saririkadhatu mahabodhim 
Xaa-rii-ri-ka-do.haa-tu /md-haa-bċ-dġ.hing 
Buddharupam sakalam sada. 
Bút-đờ.hả-ruu-păng /xá-ká-láng /xa-daa. 


15. ANUMODANA = Á-nü-mó-daa-ná 
Akasattha ca bhummattha 
Aa-kaa-xát-thaa /сһа /bờ.hum-mát-thaa 
Deva пара mahiddhika 
Dé-vaa /naa-gaa /mả-hít-đờ.hỉ-kaa 
Pufifiam tam anumoditva 
Punh-nháng /táng /á-nü-mó-dít-toa 
Ciram rakkhantu lokasasanam. 
Cỉ-răng /rác-khan-tü /ló-ká-xaa-xá-náng. 


Ettavata ca amhehi 

Ét-taa-vá-taa /chá /am-hê-hỉ 
Sambhatam puñña sampadam 
Xam-bó:há-táng /punh-nhá /xam-pá-dáng 
Sabbe deva anumodantu 

Sáp-bé /dé-vaa /a-nu-mċ-dan-tu 

Sabba sampatti siddhiya. 

Xáp-bá /xam-pát-ti /sit-do. hi-yaa. 


16. PATTI DANA - Pát-tí /daa-ná 
Idam me fiatinam hotu sukhita hontu natayo. 
l-dċing /mé /nhaa-tii-náng /hô-tủ /xu-khi-taa /hón-tü /nhaa-tá-yó. 





17. PATTHANA = Pát-thả-naa 
Пита puñña kammena 
І-ті-паа /punh-nhả /kam-mê-nả 
Mame bala samagamo 
Maa-mé /baa-la /ха-таа-да-тд 
Satam samagamo hotu 
Xa-tang /ха-таа-да-тд /hó-tú 
Yava nibbana pattiya. 
Yaa-va /nip-baa-na /pát-ti-yaa. 


18. КНАМАУАСАМА = Khd-maa-yaa-chd-naa 
Kavena vaca cittena 
Каа-уё-па /vaa-caa /chit-tċ-na 
Pamadena mava katam 
Pa-maa-dċ-na /та-уаа /ka-tang 
Accavam khama me bhante 
Ách-chá-yáng /khả-mả /mé /bờ.han-tê 
Bhuripañña tathagata. 
Bo.huu-ri-panh-nha /ta-thaa-ga-ta. 


19. BHAVATU LOKO = Bo-ha-va-tu /ló-kó 
Devo vassatu kalena 
Dê-vô /vát-xá-tu /kaa-lé-na 
Sassa sampatti hetu ca 
Хағ-ха /xam-pat-ti /hé-tu /cha 
Phito bhavatu loko ca 
Pờ.hii-tô /bo.ha-va-tu /lô-kô /cha 
Raja bhavatu dhammika. 
Raa-chsaa /bo:há-vá-tü /do.ham-mi-kaa. 


20. BUDDHANA УАСАМА = Bút-đờ.haa-nả /vá-chá-ná 
Sabbapapassa akaranam 
Xáp-bá-paa-pát-xàá /á-ká-rá-náng 
Kusalassa upasampada 
Ки-ха-1ае-ха /и-ра-хат-ра-ӣаа 
Sacittapariyodapanam 
Xá-chít-tá-pá-ri-yó-dá-pá-náng 
Etam buddhana sasanam. 
É-táng /bút-đờ.haa-nả /xaa-xá-náng. 





21. MATARAM VANDAMI = Maa-tá-ráng /van-daa-mi 
Dasa mase ure katva 
Da-xa /maa-xé /u-ré /kát-toa 
Posesi vuddhikaranam 
P6-xé-xi /vüt-dó:hi-ká-rá-náng 
Ayu digham vassasatam 
Aa-yu /đii-gờ.hăng /vat-xa-xa-tang 
Маш padam namamaham. 
Maa-tu /paa-dáng /па-таа-та-һапд. 


22. PITARAM VANDAMI = Pi-td-rdng /van-daa-mi 
Uddhikaro alingitva 
Út-đờ.hỉ-kaa-rô /á-lin-gít-toa 
Cumbitva piyaputtakam 
Chum-bit-toa /pi-ya-put-ta-kdng 
Rajamajjham supatittham 
Raa-chsá-mách-chhsáng /xu-pa-tit-thang 
Pitu padam namamaham. 
Pii-tủ /paa-dáng /na-maa-ma-hang. 


24. METTAPATIPADA = Mét-taa-pd-ti-pd-daa 


1. Апат avero homi - Ả-hăng /á-vé-ró /hó-mí 

Abvapajjho homi - А-рФуаа-расһ-сһв6 /hó-mí 

Anigho homi - Ả-nii-gờ.hô /hó-mi 

Sukhi attanam pariharami. - Xú-khii /át-taa-náng /ра-гі-һа-ғаа-ті 


- Ма-та /maa-taa-pi-tuu /сһа /nhaa-ti-mít-taa /сһа /xa-bo.rdp-ma- 
сһаа-гі-пд /сһа 

Avera hontu - Á-vé-ró /hón-tü 

Abvapajja hontu - Ả-bờ,yaa-pách-chsaa /hón-tü 

Anigha hontu - Ả-nii-gờ.hô /hón-tü 

Sukhi attanam pariharantu - Xu-khii /át-taa-náng /pa-ri-ha-ran-tu 


3. Imasmim arame sabbe yogino 
- [-mdt-xso.ming /aa-raa-mé /sáp-bé /yó-gi-nó 
Abvapajja hontu - Ả-bờ,yaa-pách-chsaa /hón-tü 





Anigha hontu - Ả-nii-gờ.hô /hón-tü 
Sukhi attanam pariharantu - Xu-khii /át-taa-náng /pa-ri-ha-ran-tu 


4. Imasmim arame sabbe bhikkhu-samanera ca upasaka-upasikayo ca 
- -mátxsàming /aa-raa-mé /sáp-bé /bohít-khü-xaa-má-né -raa /chá /d-paa-xá-kaa 
Avera hontu - Á-vé-ró /hón-tü 

Abvapajja hontu - Ả-bờ,yaa-pách-chsaa /hón-tü 

Anighà hontu - Ả-nii-gờ.hô /hón-tü 

Sukhi attanam pariharantu - Xú-khii /át-taa-náng /pa-ri-ha-ran-tu 


5. Amhakam catupaccaya-dayaka 

- Am-haa-káng /cha-tu-pdch-cha-yaa /daa-ya-kaa 

Averà hontu - Á-vé-ró /hón-tü 

Abvapajja hontu - Ả-bờ,yaa-pách-chsaa /hón-tü 

Anighà hontu - Ả-nii-gờ.hô /hón-tü 

Sukhi attanam pariharantu - Xú-khii /át-taa-náng /pa-ri-ha-ran-tu 


6. Amhakam arakkha devata, imasmim vihare imasmim avase 
imasmim агате - Am-haa-káng /aa-ràc-khaa /dé-vá-taa /i-mdt-xso:ming 
/vi-haa-ré / i-mát-xsó:ming /aa-vaa-xé / i-mát-xsó:ming /aa-raa-mé / 
Arakkha devata - Aa-rắc-khaa /dé-vá-taa 

Avera hontu - Á-vé-ró /hón-tú 

Abvapajja hontu - Ả-bờ,yaa-pách-chsaa /hón-tú 

Anigha hontu - Ả-nii-gờ.hô /hón-tü 

Sukhi attanam pariharantu - Xú-khii /át-taa-náng /pa-ri-ha-ran-tu 


7. Sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe puggala, sabbe 
attabhavapariyapanna, 

- Xap-bé /xát-taa /xáp-bé /paa-naa /xáp-bé /bo.huu-taa /xáp-bé /puc- 
ga-laa /xáp-bé /at-ta-bo.haa-vd-pa-ri-yaa-pan-naa, 

sabba itthivo, sabbe purisa, sabbe ariva, sabbe апагіуа, sabbe 
deva, sabbe manussa, sabbe vinipatika 

- Xáp-bé /it-thi-y6 /xáp-bê /pu-ri-xa /xáp-bé /а-гі-уаа /xáp-bé /а-па- 
гі-уаа /xáp-bé /dé-vaa /xáp-bé /má-nüt-xaa/ xáp-bé /vi-ni-paa-ti-kaa 
Averà hontu - Á-vé-ró /hón-tü 

Abyäpajjä hontu - Ả-bờ,yaa-pách-chsaa /hón-tü 

Anigha hontu - Ả-nii-gờ.hô /hón-tü 

Sukhi attanam pariharantu - Xú-khii /át-taa-náng /pa-ri-ha-ran-tu 


Dukkha muccantu - Düc-khaa /mut-chan-tu 
Yathaladdha-sampattito ma vigacchantu 

- Yd-thaa-lát-đờ.hả-xam-pát-tỉ-tô /maa /vi-gách-chan-tu 
Kammassaka - Kam-mát-xá-kaa 


8. Puratthimaya disaya - Pu-rdt-thi-maa-ya /di-xaa-yà 
Pacchimaya disaya - Pach-chl-maa-va /di-xaa-va 

Uttaraya disaya - Ut-tá-raa-yá /dí-xaa-yá 

Dakkhinaya disaya - Dác-khí-naa-yá/di-xaa-yá 

Puratthimaya anudisaya - Pu-rdt-thi-maa-ya /á-nu-di-xaa-yá 
Pacchimaya anudisaya - Расһ-сһі-таа-уа /а-пи-@Г-хаа-уа 
Uttaraya anudisaya - Ut-tá-raa-yá /d-nu-di-xaa-yd 

Dakkhinaya anudisaya - Ddc-khi-naa-yd /d-nu-di-xaa-yd 
Hetthimaya disaya - Hét-thi-maa-yd / di-xaa-yd 

Uparimaya disaya - U-pd-ri-maa-yd /dí-xaa-yá 

Sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe puggala, sabbe 
attabhavapariyapanna 

- Xáp-bé /xát-taa /xáp-bé /раа-паа /xáp-bé /bo.huu-taa /xáp-bé /puc- 
gả-laa /xáp-bé /át-tá-bó:.haa-vá-pá-ri-yaa-pan-naa 

Sabba itthiyo, sabbe purisa, sabbe ariya, sabbe anariya, sabbe 
deva, sabbe manussa, sabbe vinipatika 

- xdp-bé /ít-thi-yó /xáp-bé /pu-ri-xa /xáp-bé /а-гі-уаа /xáp-bé /a-na- 
гі-уаа /xáp-bé /dé-vaa /xáp-bé /má-nüt-xaa/ xáp-bé /vi-ni-paa-ti-kaa 
Avera hontu - Á-vé-ró /hón-tü 

Abvapajja hontu - Ả-bờ,yaa-pách-chsaa /hón-tü 

Anigha hontu - Ả-nii-gờ.hô /hón-tü 

Sukhi attanam pariharantu - Xu-khii /át-taa-náng /pa-ri-ha-ran-tu 
Dukkha muccantu - Düc-khaa /mut-chan-tu 
Yathaladdha-sampattito ma vigacchantu 

- Yd-thaa-lát-đờ.hả-xam-pát-tỉ-tô /maa /vi-gách-chan-tu 
Kammassaka - Kam-mát-xá-kaa 


9, Uddham уауа bhavagga ca - Ứt-đờ.hăng /yaa-vá /bờ.hả-vắc-gaa /chá 
Adho уауа avicito - Ả-đờ.hô /yaa-vá /ả-vii-chỉ-tô 

Samanta cakkavalesu - Xá-man-taa /chắc-kả-vaa-lê-xủ 

Ye satta pathavicara - Yê /xát-taa /pá-thá-vii-chá-raa 

Abyàpajjhà піуега са - Ả-bờ,yaa-pách-chhsaa /ni-vé-raa /chả 
Niddukkha ca nupaddava - Nít-düc-khaa /сһа /nü-pát-dá-vaa 





10. Uddham yava bhavagga са - Ut-do:hdng /yaa-vá /bó:há-vác-gaa /chá 
Adho уауа avicito - Ả-đờ.hô /yaa-vá /á-vii-chi-tó 

Samanta cakkavalesu - Xá-man-taa /chắc-kả-vaa-lê-xủ 

Ye satta udakecara - Yé /xát-taa /u-da-kċ-chd-raa 

Abvapajjha піуега са - Ả-bờ,yaa-pách-chhsaa /ni-vé-raa /chả 
Niddukkha ca nupaddava - Nít-düc-khaa /cha /nü-pát-dá-vaa 


11. Uddham yava bhavagga ca - Üt-do:háng /yaa-vá /bó:há-vác-gaa /chá 
Adho уауа avicito - Ả-đờ.hô /yaa-vá /á-vii-chi-tó 

Samanta cakkavalesu - Xá-man-taa /chắc-kả-vaa-lê-xủ 

Ye satta akasecara - Yê /xát-taa /aa-kaa-xé-chá-raa 

Abyàpajjhà піуега са - Ả-bờ,yaa-pách-chhsaa /ni-vé-raa /chả 
Niddukkha ca nupaddava - Nít-düc-khaa /cha /nü-pát-dá-vaa 


26. TIRATANA = Ti-rd-ta-nd 
1. Yo vadatam pavaro manujesu 

Yó /vá-dá-táng /pá-vá-ró /má-nu-chsé-xu 
Sakyamuni bhagava katakicco, 
Xắc-yd-mủ-nii /bo.hd-gd-vaa /ká-tá-kít-chó 
Paragato balavirivasamangi 
Paa-rá-gá-tó /ba-la-vi-ri-ya/xd-man-gii 
Tam sugatam saranatthamupemi. 
Tăng /xu-ga-tang /xá-rá-nát-thá-mu-pé-mí. 


2. Raga viragamanejamasokam 
Raa-ga /vi-raa-ga-ma-né-chsa-ma-x6-kang 
Dhammamasankhatamappatikulam, 
Doó:ham-má-má-xáng-khá-tá-máp-pá-ti-kuu-láng 
Madhuramimam pagunam suvibhattam 
Má-đờ.hú-rd-mi-măng /ра-ди-папд /xu-vi-bo. hdt-tang 
Dhammamimam saranatthamupemi. 
Dó:ham-má-míi-máng /xá-rá-nát-thá-mu-pé-mí. 


3. Yattha ca dinnamahapphalamahu 
Yat-tha /chá /din-ná-má-háp-po:há-lá-maa-hu 
Catusu sucisu purisayugesu, 
Cha-tuu-xu /xu-chii-xu /pu-ri-xa-yu-gé-xu 
Attha ca puggala dhammadasa te 
Át-thá /chả /pác-gá-lá / do:ham-má-dá-xaa /tê 
Sanghamimam saranatthamupemi. 
Xáng-goó:há-mi-máng /xá-rá-nát-thá-mu-pé-mí. 


27. TIRATANAPANAMA = Tí-rá-tá-ná-pá-naa-má 


1. Buddharatanapanama = But-dġ.hd-ra-ta-nd-pa-naa-ma 
Yo sannisinno varabodhimule, 
Yó /хап-т-хт-пд /vá-rd-bô-đờ.hi-muu-lê 
Maram sasenam mahatim vijeyyo, 
Maa-ráng /xa-xé-nang /ma-ha-ting /vi-chséy-yó 
Sambodhimagacchi anantanano, 
Xam-bô-đờ.hỉ-maa-gách-chỉ /á-nan-tá-nhaa-nó 
Lokuttamotam panamami Buddham. 
Lo-küt-tá-mó-táng /pa-na-maa-mi /bút-đờ hăng. 


2. Dhammaratanapanama = Dó:ham-má-rá-tá-ná-pá-naa-má 
Atthangikariyapatho jananam, 
Át-thăng-gỉ-kaa-rii-yä-pả-thô /chsá-naa-náng 
Mokkhappavesaya uju ca maggo, 
Móc-kháp-pá-vé-xaa-yá /ü-chsuu /сһа /màc-96 
Dhammo ayam santikaro panito, 

Đờ.ham-mô /а-уапд /xan-ti-ká-ró /pá-nii-tó 
Niyaniko tam panamami Dhammam. 
Nii-yaa-ni-kó /táng /ра-па-таа-ті /but-do. hang. 


3. Sangharatanapanama = Xáng-go:há-rá-tá-ná-pá-naa-má 
Sangho visuddho varadakkhineyyo, 
Xăng-gờ.hô /vỉ-sút-đờ.hô /vả-rả-đắc-khỉ-nây-yô 
Santindriyo sabbamalappahino, 
Xan-tin-đờ.ri-yô /sáp-bá-má-láp-pá-hii-nó 
Gunehinekehi samiddhipatto, 
Gu-né-hi-né-ké-hi /xả-mít-đờ.hỉ-pát-tô 
Anasavo tam panamami Sangham. 
Á-naa-xá-vó /táng /ра-па-таа-ті /bút-đờ.hăng. 


Затта Ditthi - Хат-таа /dit-thi, 

Samma Sankappa - Хат-таа /xdng-kdp-pa, 
Samma Vaca - Xam-maa /vaa-chaa, 

Samma Kammanta - Хат-таа /kam-man-taa, 
Samma Ajiva - Xam-maa /aa-chsii-vả, 

Samma Vayama - Xam-maa /уаа-уаа-та, 
Samma Sati - Хат-таа /xa-ti, 

Samma Samadhi - Хат-таа /xa-maa-dġ.hi./. 








TP. HÀ NỘI 
Tỳ khưu Minh Từ: 500 q (quyển), Thầy Trí Thuần: 500 q, PT. Bùi Thị Hà + PT. 
Huynh Thị Hòa: 10 а, РТ. Mai Quang Quynh: 5000 а, PT. Lê Minh Huệ (Com 
chay Liên Hoa, Hà Nội): 100 а, PT. Trương Mộng Trang (Nhóm РТ. Ап Pháp): 
50 а, PT. Lan Hương (Con Quang Minh): 30 а, PT. Lưu Bich và Hương Tươi: 50 
а, PT. Quynh Trang (Con Phương Chi): 7 а, PT. Việt Hà (Truyền Hình VGA): 50 q, 
Cty TNHH Hà Tuyến: 500 а (НИЙ công đức đến Hương linh Trần Đình Đề, Nghệ 
An), PT. Võ Thị Thủy: 20 q, PT. Nghiêm Thái Long: 20 q, PT. Bằng Lâm 50 q, PT. 
Phương Lan: 100 а, PT. Bích Liên: 100 а, PT. Mai Nhâm: 50 а, PT. Nguyễn Hữu 
Quân + Trần Thị Diệu Huyền: 100 а, PT. Dương Thu Hương: 50 а, PT. Tuệ Ап: 
100 а, PT. Thiện Duyên - Hải Anh: 50 а, PT. Nguyễn Thanh Huyền: 200 q. 
- Nhóm Phật Tử Phạm Thị Duyên: GD. PT. Nguyễn Dinh Long và Phạm Thị Duyên: 
50 q, PT. Thu Trần Thu Trang: 50 а, РТ. Thùy Dương Nguyễn: 100 а, PT. Đào Khanh: 
50 а, Nguyễn Thu Hương: 100 а, PT. Nguyễn Phương Krystine: 300 а, РТ. Phạm 
Duyên: 100 а, РТ. Mary Dinh (Melbourne): 200 а, PT. Linh Dinh (Ha Giang): 50 q. 
- Nhóm Phật Tw Thanh Thao: PT. BS. Vinh: 50 а (T 5), PT. Trường Lưu: 50 q (T10), 
PT. Thảo Đỗ: 50 а, РТ. Ninh Hải: 30 а, PT. Nguyễn Kim Dung: 20 а (T5), PT. Tiến 
Dũng: 100 а, PT. Kim Oanh: 20 q (T1), PT. Nguyễn Việt: 50 а, PT. Pham Kim Loan: 50 
а, РТ. Quỳnh Nguyễn: 60 а, PT. Phạm Thanh Thảo: 50 а, РТ. Trần Tuyết Nga: 5 а (T1), 
PT. Mỹ Tuệ: 50 а (T2), РТ. Suốt Đỗ: 10 а (T1), PT. Lê Thảo: 10 а (T1), PT. Giang Còi: 
20 а, PT. Hung Phan: 50 q (T10), PT. Robin Cường: 100 а, PT. (Ban) Như Uyên: 50 q, 
(T5), PT. Tuệ Hiên: 50, (T5), PT. Thoa Tran: 20 q. 
- Nhóm Phật Tử Thanh Тат: PT. Phạm Thanh Tâm: 50 а, PT. Phạm Công Thịnh: 
50 а, PT. Trịnh Hữu Thắng: 50 а, PT. Nguyễn Xuân Nghị: 100 а, РТ. Nguyễn 
Vương: 20 q. 
- Nhóm Phật Tử Kim Liên: PT. Vương Thị Kim Liên: 100 q, PT Vương Thị Cảnh: 
50 а, РТ. Vương Thị Xuân Thùy: 50 а, PT. Vương Mạnh Hưng: 50 а, PT. Nguyễn Hải 
Minh: 50 q, PT. Nguyễn Phương Hoa: 50 q, PT. Liễu Thị Phú: 20 q, PT. Vương Thị 
Minh Nguyệt: 30 q. 


TP. HAI PHONG va HAI DƯƠNG 
Thay Giàc Тат: 500 а, PT. Lwu Thi Hoa + Nguyén Khác Nhu: 100 q. 
- Nhóm Phật Tw Thu Hang: PT. Phạm Huyền Му: 100 а, РТ Vũ Thanh Thuy: 20 а, PT. 
Dam Thanh Vinh: 200 а, PT. Tran Khai Hoan: 20 а, PT. Pham Thu Hang: 200 а, PT. Tran 
Thi Nga: 50 а, PT. Vũ Hoang Thịnh: 30 а, PT. Đỗ Quốc Đông: 50 а, PT. Kim Ngọc Tra Му: 
50 а, PT. Ngoc Bich: 100 а, PT. Nguyễn Khoa Khanh Ngọc: 10 а, PT. Từ Tam Thiền: 20 
а, PT. Tin Tam Ngọc: 10 а, PT. Hồng Hanh: 30 а, РТ. Diệu Thanh (PD. Diệu Ngộ): 80 q. 
- Nhóm Phat Tw Үй Tudn: PT. Thuy Уй + PT. Nguyén Hang + PT. Nguyén Loi + 
PT. Lwu Thi Bang: 100 q. 


TP. VINH - QUANG BINH 
РТ. Тиё Son (Cty TNHH Вас A): 20 q, Song Than PT. Son Hai: 20 а, GD Son Hai: 
20а, GD PT. Minh + Dao 20 а, PT. Phan Thi Tùng (PD. Diệu Đức): 50 а, PT. Nguyễn 


Thị Hang (PD. Diệu Phúc): 50 а, РТ. Tuệ Minh: 200 а, PT. Dinh Trung Hiếu: 50 q. 
- Nhóm Phát Tw Bó Dé: РТ. Hoa: 10 q, PT. Hang Thang: 45 а, PT. Oanh Quang: 30 
а, РТ. Viċn Tué: 10 а, РТ. Me Thanh: 20 а, PT. Hué Ngo: 20 а, PT. Phan Tung: 45 
а, PT. Quy An: 10 q, PT. Quyên Hiệu: 10 а, PT. Hiên: 5 а, PT. Hồng Loan: 100 а, РТ. 
Cát Twong: 50 а, PT. Hang PT. Bao Tram: 20 а, PT. Huyén Son: 100 а, PT: Nguyén 
Thị Ai + Tường Vi + Thùy Trang: 50 q. 


TP. HUE 
- Chư Tăng va Giới Tử chùa Thiền Lâm: Ту khưu Tâm An: 550 q, Sa-di Tam Dao: 5 
а, Sa-di Tuệ Đức: 5 а, Giới tử Tâm Từ: 5 а, Giới tử Tâm Chon: 5 q, Giới tử Tâm Bwu: 5 
q, Giới tử Bảo Nghĩa: 5 q, PT. Nguyễn Thị Lan (Thân mẫu Tỳ khưu Tâm An): 5 q. 
- Ty khưu Minh An: 50 а, Ту khưu Thiện Niệm: 30 q, Sa-di Tanh Lạc (Chùa Tang 
Quang): 20 а, Sa-di Tánh Phúc: 20 а, РТ. Thuận Pháp: 50 а, PT. Tôn Nữ Kim Sang: 
100 а, РТ. Tran Thị Thu Hà: 100 q, GD. PT. Thanh Toàn, Hạnh Nhiên: 10 а, PT. Võ 
Thị Hiền : 10 q, PT: Phạm Thị Bích Liên: 10 q, PT. Minh Tâm + Minh Phương: 5 q, 
PT. Huỳnh Văn Thuận: 10 а, PT. Nguyễn Thái Thùy Như: 1 а, РТ. Nguyễn Thái Thùy 
Nhiên 1 а, РТ. Kim Quy: 30 а, РТ. Nguyễn Thị Xuân Thảo: 10 а, PT: Hoàng Thạnh 10 
а, PT. Viết Trung: 5 а, РТ. Diệu Linh (Lê Thị Phụng): 20 а, PT. Lê Thị Tuyết: 20 а, РТ. 
Minh Hoàng + Hồng Vân: 40 q, PT. Tâm Hỷ (Thu Thảo): 20 q, PT. Quảng Thành: 2 q, 
PT. Trân Thị Thu Hà: 100 q. 
- Sư cô Huyền Đăng: 20 а, Sư cô Huyền Phương: 20 а, PT. Huyén Cat: 50 а, PT. 
Tuệ Đăng: 20 а, PT. Nguyễn Thị Cẩm Vân: 50 а, РТ. Nguyễn Thị Bích Vân: 50 а, РТ. 
Công Phúc: 20 q, PT. Nguyễn Thị Tịnh + PT. Thúy Vân + PT. Cát Tường: 5 q, PT. Y 
Aiu: 5 q, PT. Hạnh Dung: 10 q, PT. Phan Thị Hồng: 1 q. 


- Chư Мі chùa Liên Hương: Sư cô Như Phước: 10 а, Sư cô Hanh Dung: 10 q, Sư cô 
Trần Thị Mến (PD. Như Hiền): 10 q, Sư cô Phan Thị Hồng Tham (PD. Nhã An): 10 q. 
- РТ. Nguyễn Thi Ai Trâm (Lớp 9): 2 а, PT. Tống Thị Gai (PD Tâm Không): 1 q, PT. 
Võ Thị Ánh (PD. Tâm Nhật) + PT. Bùi Thị Phương Anh (PD. Tâm Lưu) + PT. Bùi 
Thị Phương Ngọc (PD. Tâm Bảo): 5 q, PT. Nguyễn Thị Trâm Anh: 5 q, PT. Hồ Kim 
Quang + PT. Hồ Thị Diễm Trân + PT. Thái Thị Như Huế (Cháu Sư Chánh Thân): 
50 а, PT. Tôn Nữ Bích Đào: 1 а, PT. Hồ Thị Trà My (Quảng Trị): 5 а, PT. Trần Thị 
Liên + Trần Kim Lân: 10 а, PT. Nguyễn Thi Kim Thoa + PT. Võ Công Kiệt: 10 а, PT. 
Nguyễn Thị Nguyên (Thầy giáo Nguyên) + PT. Nguyễn Thị Lan + PT. Nguyễn Thị 
Thanh + PT. Nguyễn Thị Trâm + PT. Nguyễn Thị Quyên, Võ Thị Minh Tâm: 57 q, 
PT. Hoàng Thi Phuong (PD. Ngọc Тат) + Trương Văn Long (Đông На): 10 а, PT. 
Nguyễn Thị Thủy: 10 q, PT. Võ Đình Cử (60 tuổi, Pháp Luân): 50 q, PT. Đặng Thị 
Liên: 5 а, PT. Phan Thị Anh: 1 а, РТ. Tâm Hảo: 1 а, PT. Huỳnh Nguyễn Nhật Tiên: 
1 q, PT. Tịnh Trang: 3 а, PT. Long + Su + Bùi+ Nhân + Liên: 20 а, PT. Diệu Tịnh: 1 
q, PT. Nguyễn Thị Lài: 10 q, PT. Đặng Thị Ánh Tuyết: 5 q, PT. Phan Thị Tuyết Mai: 
5 q, PT. Nguyễn Thanh Nam (Quảng Trị): 50 q, PT. Minh Pháp: 25 q, PT. Kim Chỉ: 
20 q, PT. Quảng Liên Phương (Oanh Tây): 20 а, РТ. Nhân Khoa (Con РТ. Phương): 
70 а, PT. Phan Thị Lệ Hà: 2 а, PT. Sw Cô Khemà Ananda (Con Lê Tấn Thiên và Lê 
Tuyết Nhu): 50 q, PT. Võ Thị Quốc Mỹ: 20 q, PT. Võ Ái Quốc Anh: 25 q, PT. Trần Thị 
Thanh Hương: 5 q, PT. Hồ Anh Tuấn: 10 q, PT. Duyên Anh: 300 q. 





ТР. РА МАМС 

TT. Pháp Cao: 100, Dai Đức Pháp Hùng: 50 а, Tu nữ Diệu Tan (cô Huệ) 20 а, РТ. 
Đào Lê Mai: 10 q, РТ. Đào Lê Duyên: 10 q, РТ. Vương Bá Huệ + PT. Thiên Нас: 
200 q, Tu nữ Diệu Nghĩa (cô Hiền): 10 q, PT. Huỳnh Nguyễn Bá Vương: 20 q, PT. 
Huỳnh Nguyễn Bá Vuong: 20 а, PT. Thuy Trang (Quán Chay Liên Hoa) 100 q, PT. 
Đoan Trang: 50 q, PT. Đài Trang: 50 q, PT. Điểm Trang (Mộc Yên): 50 q, PT. Anh 
Thi: 50 q, PT. Đỗ Thế Lịch: 50 q, PT. Phạm Đức: 50 q, PT. Thiện Đức: 10 q, PT. 
Chính Nghĩa: 30 а, PT. Trương Thị Ngọc Ánh (Trần Hương): 20 q, PT. Võ Thị Huệ: 
200 а, РТ. Bích Ngoc: 200 а, PT. Thân Đức Hai: 5 а, GD. PT. Huỳnh Nguyên Vũ: 50 
q, PT. Huỳnh Văn Quy: 100 q, PT. Hằng Mai: 20 q, PT. Phương: 50 q, PT. Nguyễn 
Thanh Trường + Nguyễn Thị Hoàng Yến: 200 а, PT. Thanh Vân: 30 а, PT. Hà Thị 
Xuân Hòa: 25 q, PT. Hà Thị Mỹ Hiền: 25 q, PT. Nguyễn Thị Hồng: 100 q, PT. Thanh 
Hiền: 200 q, 

- Cty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng: PT. Trần Trung: 200 q, PT. Nguyễn Thị 
Hồng Nga (PD. Chơn Phúc): 100 q, PT. Lê Hà Thanh Hạt 100 q, PT. Trần Thị Xuân: 
10 а, PT: Lê Thị Kim Dung: 10 а, PT. Lê Tất Binh: 10 а, PT. Pham Thi Như Nguyệt: 
10 q, PT. Đỗ Thị Thanh Tuyền: 10 q, PT. Phạm Thị Ngọc Lệ 10 q, PT. Nguyễn Ánh 
Huyền: 20 а, PT. Trương Hoàng Anh Thi: 20 а, РТ. Ngô Phước An: 20 q. 


TÂY NGUYÊN 
TP. BUÔN MA THUOT: Tỳ khưu Tâm Định (Chùa Quảng Phú, Cư M'gar): 50, РТ. 
Dzung Le: 100 q. 
TP. ĐÀ LAT: Nhóm Phật Tử Nguyễn Minh Tân: PT. Nguyễn Minh Tân: 100 q, GD. 
PT. Trần Thị Liên: 20 q, PT. Nguyễn Thị Lệ Huyền: 20 q, PT. Tuấn Cảnh: 20 q, PT. 
Phúc Thoa: 50 q, PT. Hưng Hạnh: 10 q, PT. Cường Thoa: 10 q, PT. Quang Thư: 50 
а, РТ. Khoa Liễu: 10 а, PT. Thành Hoàng: 40 а, PT. Thịnh Hương: 20 а, РТ. Đạt 
Nguyệt: 10 а, PT. Hiệp Tâm: 10, PT. Trần Thị Huệ: 100 q. 
GIA LAI: Su cô Minh Тас: 500 а, РТ Hồ Ngoc Son + PT. Nguyễn Thị Hiệp: 100 q. 
- Nhóm Phật Tử Diệu An: PT. Trịnh Thị Quý (PD. Diệu An): 340 q, PT. Trịnh Thị 
Trọng: 100 а, PT. Trịnh Vi Hồng Sang: 50 а. Nhóm Phật Tử Thái На: PT. Nguyễn 
Văn Mai + Hà Thị Lê Hoa + Nguyễn Thị Thái Thanh + Nguyễn Thị Thái Hà + РТ. 
Dang Thị Thai Thao: 245 q. 


TP. HỒ CHÍ MINH 

Sa-di Trí Hân: 30 q, PT. Tiên Phạm: 200 q, PT. Bảo Đình Giang: 50, PT. Đoàn Thị 
Hà : 100 а, PT. Bùi Thu НА: 50 а, РТ. Trúc Hải: 10000 а, PT. Trương Thị Mai Huế: 
2 а, PT. Diệu Ngọc: 20 а, РТ. Amanda Trương: 100 а, PT. Nguyễn Thị Binh Minh: 
20 q, PT. Trần Tuấn Vũ: 100 q, Phật Tử Pháp Thiện: 50 q, PT. Thúy Nguyễn: 50 
а. Cty Thái Bình Shose (ТВ5): 5000 а, РТ. Diệu Thuần: 50 а, PT. Diệu Đức: 200 q, 
Tỳ khưu Thanh Tâm: 200 q, Tỳ khưu Phước Định: 50 q, PT. Nguyễn Văn Trọng: 
50 q, PT. Nguyễn Hữu Nam: 300 а, PT. Hiếu Hạnh: 100 а, РТ. Nam Loan: 1000 а. 
- Nhóm Phật Tử Sơn Lộc: GD. PT. Sơn + Lộc + Như: 250 а, GD. PT. Nguyễn Gia 
Vĩnh Phúc: 200 q, PT. Nguyễn Dương Hồng Ngọc: 50 q, PT. Nguyễn Thị Thùy Dung: 
100 а, PT. Bùi Nguyễn Hải Nguyên: 100 а, PT. Nguyễn Tường Vy: 100 а, PT. Ngau 
Bun Sou Fhani: 100 q, PT. Phạm Ngọc Lài + PT. Vương Phạm Hoàng Yến: 100 q. PT. 
Nguyễn Thị Lợi: 1500 q. 

Best 


- Nhóm Phat Tw Tran Thi Thanh Hanh: РТ. Tran Thi Thanh Hanh + PT. Ngoc 
Anh + PT. Nguyễn Hoang Van + PT. Đặng Minh Ngọc + PT. Lê Đức Trung + PT. 
Pham Thi Веп: 80 а. 

- Nhóm Phật Tử Nguyễn Thị Phương: PT. Nguyễn Thị Phương: 20 а, PT. Nguyễn 
Thị Hương: 10 q, PT. Nguyễn Thị Dung: 10 а, PT. Bùi Thi Tường Vân: 10 а, РТ. 
Nguyễn Thị Tiên: 20 q. PT. Lê Kiến Trúc (PD. Pháp Tâm): 50 q, PT. Trang Nhi - 
Jane Le (USA): 50 q. 

- Nhóm Phật Tử Yến Tăng: PT. Tang Huynh Yến: 10 а, PT. Vương Ngọc Trân: 10 
а, PT. Nguyễn Thảo Liên: 10 а, PT. An Hòa: 500 q. 

- Nhóm Phật Tử Diệu Tâm: PT. Ngọc Hạnh Nguyễn: 500 q, PT. Mai Quyên + Hải 
Yến + Nam Phương: 100 а, РТ. Xuân Thuỷ Nguyễn: 100 а, PT. An danh: 200 q, PT. 
Mai Giáng Tuyết: 20 а, РТ. ЕВ BabyKiss Le: 20 а, РТ. Nguyễn Thảo Quỳnh: 200 а, 
PT. Hưng Nguyễn: 30 а, PT. Tường Vi Quốc Vinh: 100 а, PT. Tuyết Trương: 908 
q, PT. Kim Chi №0: 30 а, РТ. Quang Minh: 10 q, PT. Hoàng Lam: 20 а, РТ. Kim 
Chi Ngô: 20 а, РТ. Lương Thị Phương Thảo: 50 а (H/h Đặng Nghi Ý An), PT. Kim 
Liên: 217 а, PT. Linh Thùy (Ban Boluka): 200 а, РТ. Bu Bu (Ban Boluka): 100 q, 
PT. Trần Anh Hoàng: 30 а, PT. Nguyễn Vũ Thịnh: 500 а, РТ. Tài + Tuyết: 100 а, 
PT. Gia An: 20 а, PT. Trinh Ngọc Mai: 20 а, РТ. Tâm Nhi: 50 а, РТ. Lợi Lợi. 20 q, 
PT. Annie Nguyễn: 30 а, PT. Đặng Thị Uyên Trang: 100 а, PT. Sally Trần: 50 а, PT. 
Dang Quang Mẫn: 100 а, PT. Ellis Dung Pham: 100 q, GD. PT. Quách An: 50 а (НИЙ 
hương linh Nguyễn Thị Nhung - SN 1947, PD. Diệu Lành), Sư Thích Pháp Từ: 1000 
а, PT. Diệu Đức: 100 а, PT. Em Mỹ Ngọc: 200 а, PT. Thu Hà Trân: 20 а, PT. Quốc 
Nhân Bui: 20 а, PT. Pé Mom: 50 а, PT. Thảo Mai: 227 q, РТ. Ngoc Nguyện: 50 а, PT. 
Phụng (Vợ Trung): 50 а, PT. Kim Thủy: 100 а, РТ. Võ Điệp: 20 q, PT. Kim Thủy: 20 
q, PT. Thuỳ Linh: 10 q, PT. Nhí (Mớn): 10 q, PT. Minh Nguyễn: 50 q, PT. Tịnh Lạc 
+ Tịnh An (H/h Bà Võ Thị Nghĩa, hưởng tho 79 tudi): 50 а, PT. Hoàng Thị Nguyên 
+ PT. Lê Văn Ca: 30 q, PT. Helen Bảo An: 200 q, PT. Nguyen Tien (Trí Luân): 100 
q, PT. Ba-la-mật: 50 q, PT. Đoàn Hồng Sương: 100 q, PT. Hồ Thị Kim Cúc: 100 q, 
PT. Vivian Nguyen: 110 а, PT. Wilson Nguyễn: 20 а, РТ. Andrew Nguyễn: 20 а, РТ. 
Nguyễn Minh Nhật: 212 q, PT. Phạm Minh Thư: 50 а, PT. Hoàng Thị Nguyệt: 30 
q, PT. Nguyễn Văn Nghĩa (Nghệ An): 100 q, PT. Vũ Thị Khéo (Hà Nội): 110 q, PT. 
Giềng Thị Thu Thuỷ (Long An) 20 а, РТ. Nguyễn Thị Thu Vân: (Biên Hòa): 20 а, 
PT. Lê Văn Thận (Biên Hòa): 20 а, РТ. Phạm Thị Ba (Biên Hòa): 20 а, PT. Nguyễn 
Thị Năm (Binh Dương): 20 а, PT. Nguyễn Thi An Nhiên (Bình Duong): 20 а, PT. 
Nguyễn Thi Thu Vân: BD: 20 а, PT. Nguyễn Thị Hồng Tươi (Binh Dương): 20 а, PT. 
Nguyễn Thị Kim Thuý (Bình Dương): 10 q, PT. Nguyễn Tường Vy (Bình Dương): 
10 q, PT. Mai Thị Hoa (Bình Dương): 20 q, PT. Nguyễn Thị Hoảng (Bình Dương): 
20 q, PT. Nguyễn Thị Thảo (Gia Lai): 20 q, PT. Trần Thị Bích Hiền (Gia Lai): 30 q, 
PT. Lê Thị Châu (Đồng Tháp): 50 а, GD. PT. Phạm Đức Hiệp (Hải Dương): 50 а, РТ. 
Nam Kha Khách: 50 q, PT. Bùi Thị Loan: 500 q, PT. Tịnh Vinh: 100 q. 

LONG KHÁNH: Tỳ khưu Hộ Niệm: 200 а, Tỳ khưu Minh Ну: 100 cuốn, Tỳ khưu 
Phước Giới: 100 cuốn, Tỳ khưu Pháp Từ: 1000 а, Tỳ khưu Tâm Căn: 500 q. 

- Nhóm Phật Tử Diệu Tín: Sư Minh Hỷ: 100 q, PT. Nguyễn Quý Khoáng: 100 q 
(T10), PT. Saddha Diệu Tín: 5 q, PT. Nguyễn Ngọc Hùng: 10 q, PT. Khánh Ngọc: 
10 а, РТ. Diệu Dan: 10 а, PT. Chung: 5 а, PT. Như Diệu: 20 а, PT. Bá Hoc: Ng 20 





а, РТ. Giáo vién Lan: 10 а, РТ. Kiċu Huong: 5 а, PT. Dao Nguyén 5 а, РТ. Hoang 
Nga: 10 а, PT. Phan Thi Ноа! Huong: 10 а, PT. №0 Dinh Cat Duc: 10 а, PT. Pham 
Thién Minh: 20 а, PT. Ly Minh Chi: 50 а, PT. Pham Thi Bach Сас: 20 а, PT. Quynh 
Chi: 15 а, PT. Minh Phuong: 15 а, PT. Hồng Hanh: 20 а, PT. Nguyễn Ngoc Mai: 
10 а, PT. Phan Thi Ngây: 10 а, PT. Nguyễn Kim Phung: 10 а, PT. Nguyễn Thi Ut: 
10 а, PT. Nguyén Thi Nho Trang: 10 а, РТ. Nguyén Thi Tho: 30 q. 

- Nhóm Phát Tw Ba Lang: PT. Hong Thi Nhon:10 а, PT. Tran Thi Hoa: 10 а, PT. 
Nguyén Thi Vinh: 10 а, PT. Nguyễn Thi Bich Thu: 10 а, PT. Phan Binh: 10 а, PT. Võ 
Van Tri: 10 а, GD. PT. Nguyễn Thi Ngọc: 50 q. 

- Nhóm Phật Tử Vương Ngoc: PT. Vương Phước: 5 а, Pt. Vương Thi Lương: 5 а, PT. 
Vương Thị Hồng Nhung: 5 а, PT. Vuong Thi Ngoc: 50 а, PT. Nguyễn Thị Phượng Liên: 
5 q, PT. Ngô Thị Ngân: 10 а, PT. Nguyễn Thị Cẩm Liên: 50 а, РТ. Tran Thị Huệ Chi: 10 
а, РТ. Phan Thị Nga: 50 а, PT. Nguyễn Thị Mai Trang: 50 а, РТ. Trần Gia Linh: 10 q. 

- Nhóm Phật Tử Thanh Loan: Ти nữ Diệu Thuy: 10 а, Tu nữ Parami: 5 а, Ти nữ Ngoc 
Duyên: 10 а, СР. PT: Diệu Ánh: 50 а, PT. Thiện Chiếu, РТ. Diệu Tưởng: 100 а, PT: Hà 
Dung: 100 q, PT. Diệu An: 30 q, PT. Hoàng Thị Cúc: 100 q, PT. Minh Tuấn: 10 q, PT. 
Diệu Nương: 20 а, РТ. Tuệ Minh: 20 а, РТ. Chương Dương: 200 а, РТ. Nguyễn Thị 
Huyén Dung: 20 q, 14. Thanh Trúc: 50 а, PT. Quán Nguyên: 10 а, PT. Phương Thao: 
10 а, РТ. Phương Nghĩa: 5 а, PT. Vô danh: 200 а, PT. Thanh Loan: 50 а. 


MIEN ТАУ 
TP MỸ THO: Chùa Pháp Bảo: 500 а. Nhóm Phật Tử Hoàng Mỹ Yên: PT. Trần 
Thủy Kỷ Hà: 200 q, PT. Ngân - Dũng: 20 q, PT. Võ Ngọc Hoa: 30 q, PT. Võ Thị Ngọc 
Cầm: 50 q, PT. Hồ Thị Dung: 20 q, Nhóm PT. Nhí: 50 q, PT. Khánh Linh: 20 q, PT. 
Khanh Mai: 10 а, PT. Phương Thao: 5 q, PT. Bùi Thi Quý: 10 а, PT. Cẩm Tu: 10 q, 
PT. Phẩm Ngọc: 10 q, PT. Hoàn Yến: 15 q, PT. Lê Văn Thọ (Bến Tre): 50 q. 
TP. SÓC TRĂNG: Tỳ khưu Trần Văn Tha: 500 q. 
TP. ВЕМ TRE: Nhóm Phật Tử Bình Đại: PT. Phan Thị Thu Lý: 200 а, РТ. Lê Thị 
Thùy Hương: 100 а, PT. Bùi Thanh Nhàn: 20 а, РТ. Phạm Cao Cường: 50 q, РТ. 
Quang Phước: 100 q. 


CÁC THÀNH РНО KHÁC 
ТЕ QUANG NGAI: PT. Trwong Quang Kién: 5 а, PT. Nguyén Thanh Minh: 20 q. 
TP. CAN THƠ: PT. Bach Thảo: 400 а, PT. Võ Thị Kim Yến: 50 q. 
QUANG BINH: PT. Trung Hiéu: 50 q, РТ. Тиё Minh: 200 q. 
TP. VINH: PT. Lê Thi Hồng Loan: 50 а, PT. Nguyễn Thi Huyền: 50 q. 
TP. VUNG TAU: Tỳ khưu Pháp Tân: 100 q, Ty khưu Minh Hanh: 200 q, T. Như Hy: 50 q. 
BAO LOC: PT. Bich Thúy: 120 q. 
TP. УНА TRANG: Tran Dinh Quy: 100 а, PT. Nhu Hién 20 q. 
- Nhóm Phật Tw Diệu Quy: Tu nữ Nhu Phước: 30 а, Tu nữ Như Tuệ: 50 q, Tu nữ 
Như Ngoc: 20 а, PT. Trương Nhiếp Cường: 500 а, PT. Dang Quốc Cường: 800 q, 
PT. Huynh Tan Nghia: 500 а, PT. Vũ Minh Tiến: 100 а, РТ. Quách Thị Nhỏ: 100 q. 


NƯỚC NGOÀI 
USA: PT. Tâm Hảo: 2000 а, РТ. Lan Nguyễn: 200 а, PT. Vân Lê: 200 а, PT. Long 
Dang: 100 а, РТ. Lilianne Truong: 200 а. UC CHAU: Sư cô Diệu Ха: 50 q./. 


Notes - Ghi Chu: 
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Dear Children, Сас con than men, 


A little information regarding our Buddhist flag and the Dhammacakka. 
Sau đây là một chút thông tin liên quan về lá cờ Phat Giáo va Bánh xe 
Pháp - Dhammacakka của chúng ta. 


| Giáo 

The Buddhist flag was ated i іп Sri Lanka іп 1885 by 
Mr J.R. De Silva and Mr Colonel Henry Steele Olcott, is 
a symbol of faith and peace used throughout the 
world to represent the Buddhist faith. 

La со Phat Giáo duoc tao га ó Sri Lanka vào nam 1885 do бпр J.R. De 
Silva va Dai ta Henry Steele Olcott, là mðt biéu twong cho dúc tin va 
hòa bình, được sử dung trên khắp thế giới dé thé hiện long tịnh tín của 
người con Phật. 





The six colours of the flag represent the colours of the aura that emanated 
from the body of the Buddha when He attained Enlightenment under the 
Bodhi Tree. It is also referred to as the Truth of the Buddha's teachings 
brilliant (Pabhassara). 

Sáu màu của lá cờ tượng trung cho sac màu của hao quang được phat ra từ 
kim thân Phật, khi Ngài chứng đạt sự giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Đó còn được 
ví như Chân Lý của lời dạy Đức Phật rạng ngời vậy. 





Dhammacakka signifies the MA ting in motion the 
Wheel of Dhamma. The spokes in the Wheel of the 
Dhammachakka represent the Noble Eight Fold Path. 
Dhammacakka biểu thị cho sự chuyển động của Banh хе Pháp. Các căm 
trong bánh xe Pháp (Dhammacakka) tượng trưng cho Bát Thánh Đạo. 
































- затта Ditthi - Right View - Chanh Kién 
- Samma Sankappa - Right Thought - Chanh Tu Duy 
- затта Vaca - Right Speech - Chánh Ngữ 
- затта Kammanta - Right Action - Chanh Nghiép 
- Samma Ajiva - Right Livelihood - Chánh Mang 
- затта Vayama - Right Effort - Chanh Tinh Tan 
- затта Sati - Right Mindfulness - Chanh Niém 
- Samma Samadhi - Right Concentration - Chanh Dinh 
binh `. 
(| 
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